
 
 

PHẦN II.2 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP HUYỆN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  272/QĐ-UBND-HC ngày 01 tháng 4 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 
_____________________ 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN GIỮ NGUYÊN  

IV. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO 

1. Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 điều 41 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo - 1.001228 

1.1. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính  

TT 
Trình tự  

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian giải 

quyết 

Ghi 

chú 

Bước 

1 

Nộp hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

- N p tr   t  p qu     p  n t  p 

n  n v  tr    t qu   t u   V n 

p  n    N  v  U N    p 

 uy n  

-  oặ  n p qu  dị   vụ bưu   ín  

công ích. 

-  oặ  n p tr   tuy n tạ  webs te 

Cổn   ị   vụ  ôn   ủ  tỉn   ồn  

Tháp 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn. 

- Sán : Từ 7   ờ 

đ n 11   ờ 30  

- C  ều: Từ 13 

  ờ 30 đ n 17   ờ 

 ủ   á  n  y l m 

v     

 

Bước 

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

1   ố  vớ   ồ sơ đượ  n p tr   t  p 

tạ     p  n t  p n  n v  tr    t qu  

( ọ  tắt    p  n m t  ử )  oặ  

t ôn  qu  dị   vụ bưu   ín   ôn  

í    án b ,  ôn    ứ , v ên   ứ  

t  p n  n  ồ sơ tạ     p  n t  p 

n  n v  tr    t qu  xem xét,   ểm 

tr  tín    ín  xá , đầy đủ  ủ   ồ 

sơ; quét (s  n) v  lưu trữ  ồ sơ 

đ  n tử,   p n  t v o  ơ sở dữ l  u 

 ủ  p ần mềm m t  ử  đ  n tử  ủ  

tỉn   

  ) Trườn   ợp  ồ sơ   ư  đầy đủ, 

  ín  xá  t eo quy địn   ướn  dẫn 

  o tổ   ứ ,  á n ân bổ sun   o n 

t   n  ồ sơ t eo quy địn  v  nêu rõ 

lý do t eo mẫu P   u yêu  ầu bổ 

sun ,  o n t   n  ồ sơ (mẫu số 02 

 ủ  T ôn  tư 01/2018/TT-VPCP 

ngày 23/11/2018); 

b) Trườn   ợp từ   ố  n  n  ồ sơ 

p    nêu rõ lý do t eo mẫu P   u 

từ   ố  t  p n  n      quy t  ồ sơ 

S u     t  p n  n 

 ôn    ứ /v ên 

  ứ     p  n 

m t  ử    uyển 

n  y  ồ sơ tron  

n  y l m v    

 oặ    uyển v o 

đầu   ờ n  y l m 

v    t  p t eo đố  

vớ  trườn   ợp 

n  n s u 15   ờ 

hàng ngày 

 



 
 

TT 
Trình tự  

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian giải 

quyết 

Ghi 

chú 

(mẫu số 03  ủ  T ôn  tư 

01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018 ); 

 ) Trườn   ợp  ồ sơ đầy đủ,   ín  

xá  t eo quy địn  t ì  ôn    ứ , 

v ên   ứ     p  n m t  ử  t  p 

n  n v    p n  t  ồ sơ v o p ần 

mềm m t  ử  đ  n tử v  l p G  y 

t  p n  n  ồ sơ v   ẹn tr    t qu  

(mẫu số 01  ủ  T ôn  tư 

01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018) v    uyển   o  ơ 

qu n  ó t ẩm quyền để      quy t 

theo quy trình. 

  

 2   ố  vớ   ồ sơ đượ  n p tr   

tuy n t ôn  qu  Cổn   ị   vụ 

 ôn   ủ  tỉn ,  ôn    ứ , v ên 

  ứ  t  p n  n  ồ sơ tạ     p  n 

t  p n  n v  tr    t qu  p    xem 

xét,   ểm tr  tín    ín  xá , đầy đủ 

 ủ   ồ sơ. 

 ) Trườn   ợp  ồ sơ   ư  đầy đủ, 

  ín  xá   oặ    ôn  t u   t ẩm 

quyền      quy t t eo quy địn , 

 án b ,  ôn    ứ , v ên   ứ  t  p 

n  n p     ó t ôn  báo, nêu rõ n   

dun , lý do v   ướn  dẫn  ụ t ể, 

đầy đủ m t lần để tổ   ứ ,  á n ân 

bổ sun  đầy đủ,   ín  xá   oặ   ử  

đún  đ n  ơ qu n  ó t ẩm quyền  

V    t ôn  báo đượ  t       n 

t ôn  qu    ứ  n n   ử  t ư đ  n 

tử,  ử  t n n ắn tớ  n ườ  dân  ủ  

Cổn   ị   vụ  ôn   ủ  tỉn ; 

b) N u hồ sơ  ủa tổ chức, cá nhân 

đầy đủ, hợp l  thì cán b , công 

chức, viên chức tại B  ph n ti p 

nh n và tr  k t qu  ti p nh n và 

chuyển   o  ơ qu n  ó t ẩm quyền 

để gi i quy t theo quy trình. 

Không quá 01 

ngày kể từ ngày 

phát sinh hồ sơ 

tr c tuy n 

 

Bước 

3 

Giải quyết 

thủ tục hành 

chính 

Sau khi ti p nh n hồ sơ từ B  ph n 

m t cửa, công chức, viên chức 

xem xét, thẩm định hồ sơ, trìn  p ê 

duy n k t qu  gi i quy t thủ tục 

Ngay sau khi 

nhận được văn 

bản thông báo 

hợp lệ 

 



 
 

TT 
Trình tự  

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian giải 

quyết 

Ghi 

chú 

hành chính. 

Bước 

4 

Trả hồ sơ, kết 

quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

Công chức tại B  ph n m t cửa tr  

k t qu  nh p vào sổ theo dõi hồ sơ 

và phần mềm m t cửa đ  n tử, th c 

hi n n ư s u: 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân 

bi t trước qua tin nhắn, t ư đ  n tử, 

đ  n thoại hoặc qua mạng xã h i 

được c p có thẩm quyền cho phép 

đối với hồ sơ    i quy t thủ tục 

  n    ín  trước thời hạn quy 

định; 

- Tổ chức, cá nhân nh n k t qu  

gi i quy t thủ tục hành chính theo 

thờ     n, đị  đ ểm ghi trên Gi y 

ti p nh n hồ sơ v   ẹn tr  k t qu  

(xu t trình gi y hẹn tr  k t qu ). 

Công chức tr  k t qu  kiểm tra 

phi u hẹn và thu phí, l  phí (nếu 

có); yêu cầu n ườ  đ n nh n k t 

qu  ký nh n vào sổ và trao k t qu . 

Trường hợp tổ chứ ,  á n ân đã 

đ n   ý n  n k t qu  qua dịch vụ 

 ưu   ín  t ì v  c tr  k t qu , thu 

phí, l  phí (nếu có) v   ước phí 

được th c hi n qua dịch vụ  ưu 

  ín ; trường hợp n p hồ sơ qu  

dịch vụ công tr c tuy n, khi nh n 

k t qu  tr c ti p tại B  ph n m t 

cửa ph i mang theo hồ sơ  ố  để 

đối chi u và n p lại cho cán b  ti p 

nh n hồ sơ, trường hợp nh n k t 

qu  tr c tuy n thì thông qua Cổng 

dịch vụ công tr c tuy n (n u có); 

- Thời gian tr  k t qu : Sáng: từ 07 

giờ đ n 11 giờ 30; Chiều: từ 13 giờ 

30 đ n 17 giờ của các ngày làm 

vi c. 

  

1.2. Thành phần, số lượng hồ sơ 
 ) T  n  p ần  ồ sơ: 

V n b n t ôn  báo nêu rõ tên lớp, đị  đ ểm, lý do, t ờ     n  ọ , n   dun ,   ươn  

trìn , t  n  p ần t  m d , d n  sá      n  v ên  

b) Số lượn   ồ sơ: 01 b  (b n chính). 



 
 

1.3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo 

tr   t u   mở lớp bồ  dưỡn  về tôn   áo t eo quy địn  tạ    o n 2   ều 41  ủ   Lu t Tín 

n ưỡn , tôn   áo  

1.4. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân c p huy n. 

1.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: V n b n xá  n  n  ủ  Ủy b n n ân 

dân   p  uy n về v    t  p n  n t ôn  báo  

V n b n t ôn  báo đượ  lưu tạ  Ủy b n n ân dân   p  uy n để t       n  ôn  tá  

qu n lý n   nướ  về tín n ưỡn , tôn   áo  

1.6. Phí, lệ phí: Không. 

1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

N   dun  v n b n t ôn  báo t eo quy định tại kho n 2   ều 41 của  Lu t Tín 

n ưỡng, tôn giáo. 

1.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- C  m n  t l  20 n  y trướ  n  y         n , tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo 

tr   t u    ó trá   n   m t ôn  báo  

- Trườn   ợp v    mở lớp bồ  dưỡn  về tôn   áo v  p ạm quy địn  tạ    ều 5  ủ  

Lu t tín n ưỡn , tôn   áo, Ủy b n n ân dân   p  uy n  ó v n b n yêu  ầu tổ   ứ  tôn 

  áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u     ôn  tổ   ứ   oặ  dừn  v    mở lớp bồ  dưỡn   

  1.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- K o n 2,   ều 41  Lu t Tín n ưỡn , tôn   áo (Lu t số 02/2016/Q 14 n  y 

18/11/2016). 

- N  ị địn  số 162/2017/N -CP ngày 30/12/2017  ủ  C ín  p ủ quy địn      t  t 

m t số đ ều v  b  n p áp t     n   Lu t Tín n ưỡn , tôn   áo  

1.10. Lưu hồ sơ (ISO): 

 

 

 

 

 

 

Thành phần hồ sơ lưu Bộ phận lưu trữ Thời gian lưu 

- N ư mụ  1 2; 

- K t qu       quy t TT C  oặ  V n b n tr  lờ  

 ủ  đơn vị đố  vớ   ồ sơ   ôn  đáp ứn  yêu  ầu, 

đ ều    n; 

-  ồ sơ t ẩm địn  (n u  ó); 

- V n b n trìn   ơ qu n   p trên (n u  ó). 

P  n    uyên 

môn 

Từ 01 n m, s u đó 

chuyển hồ sơ đ n 

  o lưu trữ củ  

 uy n 

Cá  b ểu mẫu t eo  K o n 1,   ều 9, T ôn  tư 

số 01/2018/TT-VPCP n  y 23 t án  11 n m 

2018  ủ     trưởn , C ủ n   m V n p  n  

C ín  p ủ quy địn      t  t m t số đ ều v  b  n 

p áp t     n  N  ị địn  số 61/2018/N -CP 

n  y 23 t án  4 n m 2018  ủ  C ín  p ủ về 

t       n  ơ     m t  ử , m t  ử  l ên t ôn  

tron       quy t t ủ tụ    n    ín .  

B  ph n ti p nh n 

và tr  k t qu  



 
 

 

 

 

2. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt 

động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện - 2.000267 

2.1. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính  

TT 
Trình tự  

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian giải 

quyết 

Ghi 

chú 

Bước 

1 

Nộp hồ sơ thủ 

tục hành 

chính 

- N p tr   t  p qu     p  n t  p 

n  n v  tr    t qu   t u   V n 

p  n    N  v  U N    p 

 uy n  

-  oặ  n p qu  dị   vụ bưu   ín  

công ích. 

-  oặ  n p tr   tuy n tạ  webs te 

Cổn   ị   vụ  ôn   ủ  tỉn   ồn  

Tháp 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn. 

- Sán : Từ 7   ờ 

đ n 11   ờ 30  

- C  ều: Từ 13   ờ 

30 đ n 17   ờ  ủ  

 á  n  y l m v     

 

Bước 

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

1   ố  vớ   ồ sơ đượ  n p tr   t  p 

tạ     p  n t  p n  n v  tr    t qu  

( ọ  tắt    p  n m t  ử )  oặ  

t ôn  qu  dị   vụ bưu   ín   ôn  

í    án b ,  ôn    ứ , v ên   ứ  

t  p n  n  ồ sơ tạ     p  n t  p 

n  n v  tr    t qu  xem xét,   ểm 

tr  tín    ín  xá , đầy đủ  ủ   ồ 

sơ; quét (s  n) v  lưu trữ  ồ sơ 

đ  n tử,   p n  t v o  ơ sở dữ l  u 

 ủ  p ần mềm m t  ử  đ  n tử  ủ  

tỉn   

  ) Trườn   ợp  ồ sơ   ư  đầy đủ, 

  ín  xá  t eo quy địn   ướn  dẫn 

  o tổ   ứ ,  á n ân bổ sun   oàn 

t   n  ồ sơ t eo quy địn  v  nêu rõ 

lý do t eo mẫu P   u yêu  ầu bổ 

sun ,  o n t   n  ồ sơ (mẫu số 02 

 ủ  T ôn  tư 01/2018/TT-VPCP 

ngày 23/11/2018); 

b) Trườn   ợp từ   ố  n  n  ồ sơ 

p    nêu rõ lý do t eo mẫu P   u 

từ   ố  t  p n  n      quy t  ồ sơ 

(mẫu số 03  ủ  T ôn  tư 

01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018 ); 

 ) Trườn   ợp  ồ sơ đầy đủ,   ín  

xá  t eo quy địn  t ì  ôn    ứ , 

S u     t  p n  n 

 ôn    ứ /v ên 

  ứ     p  n m t 

 ử    uyển n  y 

 ồ sơ tron  n  y 

l m v     oặ  

  uyển v o đầu 

  ờ n  y l m v    

t  p t eo đố  vớ  

trườn   ợp n  n 

s u 15   ờ   n  

ngày 

 



 
 

TT 
Trình tự  

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian giải 

quyết 

Ghi 

chú 

v ên   ứ     p  n m t  ử  t  p 

n  n v    p n  t  ồ sơ v o p ần 

mềm m t  ử  đ  n tử v  l p G  y 

t  p n  n  ồ sơ v   ẹn tr    t qu  

(mẫu số 01  ủ  T ôn  tư 

01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018) v    uyển   o  ơ 

qu n  ó t ẩm quyền để      quy t 

theo quy trình. 

  

 2   ố  vớ   ồ sơ đượ  n p tr   

tuy n t ôn  qu  Cổn   ị   vụ 

 ôn   ủ  tỉn ,  ôn    ứ , v ên 

  ứ  t  p n  n  ồ sơ tạ     p  n 

t  p n  n v  tr    t qu  p    xem 

xét,   ểm tr  tín    ín  xá , đầy đủ 

 ủ   ồ sơ. 

 ) Trườn   ợp  ồ sơ   ư  đầy đủ, 

  ín  xá   oặ    ôn  t u   t ẩm 

quyền      quy t t eo quy địn , 

 án b ,  ôn    ứ , v ên   ứ  t  p 

n  n p     ó t ôn  báo, nêu rõ n   

dun , lý do v   ướn  dẫn  ụ t ể, 

đầy đủ m t lần để tổ   ứ ,  á n ân 

bổ sun  đầy đủ,   ín  xá   oặ   ử  

đún  đ n  ơ qu n  ó t ẩm quyền  

V    t ôn  báo đượ  t       n 

t ôn  qu    ứ  n n   ử  t ư đ  n 

tử,  ử  t n n ắn tớ  n ườ  dân  ủ  

Cổn   ị   vụ  ôn   ủ  tỉn ; 

b) N u hồ sơ  ủa tổ chức, cá nhân 

đầy đủ, hợp l  thì cán b , công 

chức, viên chức tại B  ph n ti p 

nh n và tr  k t qu  ti p nh n và 

chuyển   o  ơ qu n  ó t ẩm quyền 

để gi i quy t theo quy trình. 

Không quá 01 

ngày kể từ ngày 

phát sinh hồ sơ 

tr c tuy n 

 

Bước 

3 

Giải quyết 

thủ tục hành 

chính 

Sau khi ti p nh n hồ sơ từ B  ph n 

m t cửa, công chức, viên chức 

xem xét, thẩm định hồ sơ, trìn  phê 

duy n k t qu  gi i quy t thủ tục 

hành chính. 

Ngay sau khi 

nhận được văn 

bản thông báo 

hợp lệ 

 



 
 

TT 
Trình tự  

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian giải 

quyết 

Ghi 

chú 

Bước 

4 

Trả hồ sơ, kết 

quả giải quyết 

thủ tục hành 

chính 

Công chức tại B  ph n m t cửa tr  

k t qu  nh p vào sổ theo dõi hồ sơ 

và phần mềm m t cử  đ  n tử, th c 

hi n n ư s u: 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân 

bi t trước qua tin nhắn, t ư đ  n tử, 

đ  n thoại hoặc qua mạng xã h i 

được c p có thẩm quyền cho phép 

đối với hồ sơ    i quy t thủ tục 

  n    ín  trước thời hạn quy 

định; 

- Tổ chức, cá nhân nh n k t qu  

gi i quy t thủ tục hành chính theo 

thờ     n, đị  đ ểm ghi trên Gi y 

ti p nh n hồ sơ v   ẹn tr  k t qu  

(xu t trình gi y hẹn tr  k t qu ). 

Công chức tr  k t qu  kiểm tra 

phi u hẹn và thu phí, l  phí (nếu 

có); yêu cầu n ườ  đ n nh n k t 

qu  ký nh n vào sổ và trao k t qu . 

Trường hợp tổ chứ ,  á n ân đã 

đ n   ý n  n k t qu  qua dịch vụ 

 ưu   ín  t ì v  c tr  k t qu , thu 

phí, l  phí (nếu có) v   ước phí 

được th c hi n qua dịch vụ  ưu 

  ín ; trường hợp n p hồ sơ qu  

dịch vụ công tr c tuy n, khi nh n 

k t qu  tr c ti p tại B  ph n m t 

cửa ph i mang theo hồ sơ  ố  để 

đối chi u và n p lại cho cán b  ti p 

nh n hồ sơ, trường hợp nh n k t 

qu  tr c tuy n thì thông qua Cổng 

dịch vụ công tr c tuy n (n u có); 

- Thời gian tr  k t qu : Sáng: từ 07 

giờ đ n 11 giờ 30; Chiều: từ 13 giờ 

30 đ n 17 giờ của các ngày làm 

vi c. 

  

2.2. Thành phần, số lượng hồ sơ 
 ) T  n  p ần  ồ sơ: 

V n b n t ôn  báo (t eo mẫu) v   á  t   l  u  èm t eo (n u  ó)  

b) Số lượn   ồ sơ: 01 b  (b n chính). 

2.3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

tr c thu c, tổ chứ  được c p chứng nh n đ n   ý  oạt đ n  tôn   áo  ó địa bàn hoạt đ ng 

tôn giáo ở nhiều xã thu c m t huy n. 



 
 

2.4. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân c p huy n. 

2.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: V n b n xá  n  n  ủ  Ủy b n n ân 

dân   p  uy n về v    t  p n  n t ôn  báo  

V n b n t ôn  báo đượ  lưu tạ  Ủy b n n ân dân   p  uy n để t       n  ôn  tá  

qu n lý n   nướ  về tín n ưỡn , tôn   áo  

 2.6. Phí, lệ phí: Không 

2.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

T ôn  báo d n  mụ   oạt đ n  tôn   áo  ằn  n m  oặ  d n  mụ   oạt đ n  tôn 

  áo bổ sun  (Mẫu  30, P ụ lụ  N  ị địn  số 162/2017/N -CP ngày 30/12/2017). 

2.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- C  m n  t l  30 n  y  ể từ n  y đượ   ôn  n  n,    p t u n  oặ  đượ    p 

  ứn  n  n đ n   ý  oạt đ n  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u  , tổ 

  ứ  đượ    p   ứn  n  n đ n   ý  oạt đ n  tôn   áo  ó đị  b n  oạt đ n  tôn   áo ở 

n  ều xã t u   m t  uy n  ó trá   n   m  ử  v n b n t ôn  báo d n  mụ   oạt đ n  tôn 

  áo d  n r   ằn  n m đ nP  n  N   vụ  

- C  m n  t l  30 n  y  ể từ n  y  Lu t Tín n ưỡn , tôn   áo  ó    u l  , tổ   ứ  

tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u  , tổ   ứ  đã đượ    p   ứn  n  n đ n   ý  oạt đ n  

tôn   áo  ó đị  b n  oạt đ n  tôn   áo ở n  ều xã t u   m t  uy n trướ  n  y Lu t  ó 

   u l    ó trá   n   m t ôn  báo d n  mụ   oạt đ n  tôn   áo d  n r   ằn  n m đ n 

P  n  N   vụ  

- V    t ôn  báo d n  mụ   oạt đ n  tôn   áo d  n r   ằn  n m   ỉ t       n m t 

lần   ố  vớ   á   oạt đ n  tôn   áo   ôn   ó tron  d n  mụ  đã t ôn  báo t ì n ườ  đạ  

d  n tổ   ứ   ó trá   n   m  ử  v n b n t ôn  báo bổ sun  đ n P  n  N   vụ  

 2.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
-   ểm b, Kho n 1,   ều 43 Lu t Tín n ưỡn , tôn   áo (Lu t số 02/2016/Q 14 

ngày 18/11/2016). 

- N  ị địn  số 162/2017/N -CP n  y 30/12/2017  ủ  C ín  p ủ quy địn      t  t 

m t số đ ều v  b  n p áp t     n   Lu t Tín n ưỡn , tôn   áo  

2.10. Lưu hồ sơ (ISO): 

Thành phần hồ sơ lưu Bộ phận lưu trữ Thời gian lưu 

- N ư mụ  2.2; 

- K t qu       quy t TT C  oặ  V n b n tr  lờ  

 ủ  đơn vị đố  vớ   ồ sơ   ôn  đáp ứn  yêu  ầu, 

đ ều    n; 

-  ồ sơ t ẩm địn  (n u  ó); 

- V n b n trìn   ơ qu n   p trên (n u  ó). 

P  n  chuyên 

môn 

Từ 01 n m, s u đó 

chuyển hồ sơ đ n 

  o lưu trữ củ  

 uy n 

Cá  b ểu mẫu t eo  K o n 1,   ều 9, T ôn  tư 

số 01/2018/TT-VPCP n  y 23 t án  11 n m 

2018  ủ     trưởn , C ủ n   m V n p  n  

C ín  p ủ quy địn      t  t m t số đ ều v  b  n 

p áp t     n  N  ị địn  số 61/2018/N -CP 

n  y 23 t án  4 n m 2018  ủ  C ín  p ủ về 

t       n  ơ     m t  ử , m t  ử  l ên t ôn  

tron       quy t t ủ tụ    n    ín .  

B  ph n ti p nh n 

và tr  k t qu  



 
 

Mẫu B30 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

...
(1)

…, ngày……tháng……năm…… 

TH NG B O 

Danh mục hoạt động tôn giáo h ng năm  

hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung 
___________ 

Kín   ử : ……… 
(2)
………  

 

Tên tổ   ứ  (  ữ  n  o ):…… …………………
 (3)
……………………     

Trụ sở:………  ………………………………………………………… ............  

Thông báo danh mục hoạt động ...
(4)
... với các nội dung sau: 

 

TT Tên các hoạt 

động tôn giáo 

Thời gian 

tổ chức 

Địa điểm di n ra hoạt 

động tôn giáo 

Ghi chú 

1     

2     

...     

N     

 

 

 

 TM. TỔ CHỨC 
(3) 

(Chữ ký, dấu) 
 

 

 

(1)
  ị  d n  nơ   ó trụ sở  ủ  tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u    oặ  tổ   ứ  đượ    p 

  ứn  n  n đ n   ý  oạt đ n  tôn   áo  
(2)
 Cơ qu n qu n lý n   nướ  về tín n ưỡn , tôn   áo ở trun  ươn  đố  vớ v    t ôn  báo d n  mụ  

 oạt đ n  tôn   áo ( oặ   oạt đ n  tôn   áo bổ sun )  ủ  tổ   ứ   ó đị  b n  oạt đ n  tôn   áo ở n  ều 

tỉn ;  ơ qu n   uyên môn về tín n ưỡn , tôn   áo   p tỉn  đố  vớ  v    t ôn  báo d n  mụ   oạt đ n  tôn 

  áo ( oặ   oạt đ n  tôn   áo bổ sun )  ủ tổ   ứ   ó đị  b n  oạt đ n  tôn   áo ở n  ều  uy n t u   m t 

tỉn ; Ủy b n n ân dân   p  uy n đố  vớ  v    t ôn  báo d n  mụ   oạt đ n  tôn   áo ( oặ   oạt đ n  tôn 

  áo bổ sun )  ủ  tổ   ứ   ó đị  b n  oạt đ n  tôn   áo ở n  ều xã t u   m t  uy n; Ủy b n n ân dân   p 

xã đố  vớ v    t ôn  báo d n  mụ   oạt đ n  tôn   áo ( oặ   oạt đ n  tôn   áo bổ sun )  ủ  tổ   ứ   ó 

đị  b n  oạt đ n  tôn   áo ở m t xã   
(3) Tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u    oặ  tổ   ứ  đượ    p   ứn  n  n đ n   ý  oạt 

đ n  tôn   áo   
(4)

  oạt đ n  tôn   áo  ằn  n m  oặ   oạt đ n  tôn   áo bổ sun   



 
 

3. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có 

địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện - 1.000316 

3.1. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính  

TT 
Trình tự  

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 
Ghi chú 

Bước 1 

Nộp hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

- N p tr   t  p qu     p  n t  p 

n  n v  tr    t qu   t u   V n 

p  n    N  v  U N    p 

 uy n  

-  oặ  n p qu  dị   vụ bưu   ín  

công ích. 

-  oặ  n p tr   tuy n tạ  webs te 

Cổn   ị   vụ  ôn   ủ  tỉn   ồn  

Tháp 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn. 

- Sán : Từ 7 

  ờ đ n 11 

  ờ 30  

- C  ều: Từ 

13   ờ 30 đ n 

17   ờ  ủ  

các ngày làm 

v     

 

Bước 2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

1   ố  vớ   ồ sơ đượ  n p tr   t  p 

tạ     p  n t  p n  n v  tr    t qu  

( ọ  tắt    p  n m t  ử )  oặ  

t ôn  qu  dị   vụ bưu   ín   ôn  

í    án b ,  ôn    ứ , v ên   ứ  

t  p n  n  ồ sơ tạ     p  n t  p 

n  n v  tr    t qu  xem xét,   ểm 

tr  tín    ín  xá , đầy đủ  ủ   ồ 

sơ; quét (s  n) v  lưu trữ  ồ sơ đ  n 

tử,   p n  t v o  ơ sở dữ l  u  ủ  

p ần mềm m t  ử  đ  n tử  ủ  tỉn   

  ) Trườn   ợp  ồ sơ   ư  đầy đủ, 

  ín  xá  t eo quy địn   ướn  dẫn 

  o tổ   ứ ,  á n ân bổ sun   o n 

t   n  ồ sơ t eo quy địn  v  nêu rõ 

lý do t eo mẫu P   u yêu  ầu bổ 

sung,  o n t   n  ồ sơ (mẫu số 02 

 ủ  T ôn  tư 01/2018/TT-VPCP 

ngày 23/11/2018); 

b) Trườn   ợp từ   ố  n  n  ồ sơ 

p    nêu rõ lý do t eo mẫu P   u từ 

  ố  t  p n  n      quy t  ồ sơ 

(mẫu số 03  ủ  T ôn  tư 

01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018 ); 

 ) Trườn   ợp  ồ sơ đầy đủ,   ín  

xá  t eo quy địn  t ì  ôn    ứ , 

v ên   ứ     p  n m t  ử  t  p 

n  n v    p n  t  ồ sơ v o p ần 

mềm m t  ử  đ  n tử v  l p G  y 

t  p n  n  ồ sơ v   ẹn tr    t qu  

S u     t  p 

n  n  ôn  

  ứ /v ên 

  ứ     p  n 

m t  ử  

  uyển n  y 

 ồ sơ tron  

n  y l m v    

 oặ    uyển 

v o đầu   ờ 

n  y l m v    

t  p t eo đố  

vớ  trườn  

 ợp n  n s u 

15   ờ   n  

ngày 

 



 
 

TT 
Trình tự  

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 
Ghi chú 

(mẫu số 01  ủ  T ôn  tư 

01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018) v    uyển   o  ơ qu n 

có t ẩm quyền để      quy t t eo 

quy trình. 

  

 2   ố  vớ   ồ sơ đượ  n p tr   

tuy n t ôn  qu  Cổn   ị   vụ 

 ôn   ủ  tỉn ,  ôn    ứ , v ên   ứ  

t  p n  n  ồ sơ tạ     p  n t  p 

n  n v  tr    t qu  p    xem xét, 

  ểm tr  tín    ín  xá , đầy đủ  ủ  

 ồ sơ. 

 ) Trườn   ợp  ồ sơ   ư  đầy đủ, 

  ín  xá   oặ    ôn  t u   t ẩm 

quyền      quy t t eo quy địn ,  án 

b ,  ôn    ứ , v ên   ứ  t  p n  n 

p     ó t ôn  báo, nêu rõ n   dun , 

lý do v   ướn  dẫn  ụ t ể, đầy đủ 

m t lần để tổ   ứ ,  á n ân bổ sun  

đầy đủ,   ín  xá   oặ   ử  đún  

đ n  ơ qu n  ó t ẩm quyền  V    

t ôn  báo đượ  t       n t ôn  

qu    ứ  n n   ử  t ư đ  n tử,  ử  

t n n ắn tớ  n ườ  dân  ủ  Cổn  

 ị   vụ  ôn   ủ  tỉn ; 

b) N u hồ sơ  ủa tổ chức, cá nhân 

đầy đủ, hợp l  thì cán b , công 

chức, viên chức tại B  ph n ti p 

nh n và tr  k t qu  ti p nh n và 

chuyển   o  ơ qu n  ó thẩm quyền 

để gi i quy t theo quy trình. 

Không quá 01 

ngày kể từ 

ngày phát 

sinh hồ sơ 

tr c tuy n 

 

Bước 3 

Giải quyết 

thủ tục hành 

chính 

Sau khi ti p nh n hồ sơ từ B  ph n 

m t cửa, công chức, viên chức xem 

xét, thẩm định hồ sơ, trìn  p ê 

duy n k t qu  gi i quy t thủ tục 

hành chính. 

Ngay sau khi 

nhận được 

văn bản 

thông báo 

hợp lệ 

 



 
 

TT 
Trình tự  

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 
Ghi chú 

Bước 4 

Trả hồ sơ, 

kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

Công chức tại B  ph n m t cửa tr  

k t qu  nh p vào sổ theo dõi hồ sơ 

và phần mềm m t cử  đ  n tử, th c 

hi n n ư s u: 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân 

bi t trước qua tin nhắn, t ư đ  n tử, 

đ  n thoại hoặc qua mạng xã h i 

được c p có thẩm quyền cho phép 

đối với hồ sơ    i quy t thủ tục 

  n    ín  trước thời hạn quy định; 

- Tổ chức, cá nhân nh n k t qu  

gi i quy t thủ tục hành chính theo 

thờ     n, đị  đ ểm ghi trên Gi y 

ti p nh n hồ sơ v   ẹn tr  k t qu  

(xu t trình gi y hẹn tr  k t qu ). 

Công chức tr  k t qu  kiểm tra 

phi u hẹn và thu phí, l  phí (nếu 

có); yêu cầu n ườ  đ n nh n k t 

qu  ký nh n vào sổ và trao k t qu . 

Trường hợp tổ chứ ,  á n ân đã 

đ n   ý n  n k t qu  qua dịch vụ 

 ưu   ín  t ì v  c tr  k t qu , thu 

phí, l  phí (nếu có) v   ước phí 

được th c hi n qua dịch vụ  ưu 

  ín ; trường hợp n p hồ sơ qu  

dịch vụ công tr c tuy n, khi nh n 

k t qu  tr c ti p tại B  ph n m t 

cửa ph i mang theo hồ sơ  ố  để 

đối chi u và n p lại cho cán b  ti p 

nh n hồ sơ, trường hợp nh n k t 

qu  tr c tuy n thì thông qua Cổng 

dịch vụ công tr c tuy n (n u có); 

- Thời gian tr  k t qu : Sáng: từ 07 

giờ đ n 11 giờ 30; Chiều: từ 13 giờ 

30 đ n 17 giờ của các ngày làm 

vi c. 

  

3.2. Thành phần, số lượng hồ sơ 

 ) T  n  p ần  ồ sơ: 

V n b n t ôn  báo (t eo mẫu  30) v   á  t   l  u  èm t eo (n u  ó)  

b) Số lượn   ồ sơ: 01 b  (b n chính). 

3.3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: N ườ  đạ  d  n  ủ  tổ   ứ  tôn 

  áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u  , tổ   ứ  đượ    p   ứn  n  n đ n   ý  oạt đ n  tôn 

  áo bổ sun   oạt đ n  tôn   áo   ôn   ó tron  d n  mụ  đã t ôn  báo  ằn  n m  

3.4. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân c p huy n. 



 
 

3.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: V n b n xá  n  n  ủ  Ủy b n n ân 

dân   p  uy n về v    t  p n  n t ôn  báo  

V n b n t ôn  báo đượ  lưu tạ  Ủy b n n ân dân   p  uy n để t       n  ôn  tá  

qu n lý n   nướ  về tín n ưỡn , tôn   áo  

3.6. Phí, lệ phí: Không. 

3.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

T ôn  báo d n  mụ   oạt đ n  tôn   áo  ằn  n m  oặ  d n  mụ   oạt đ n  tôn 

  áo bổ sun  (Mẫu  30, P ụ lụ  N  ị địn  số 162/2017/N -CP ngày 30/12/2017). 

3.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

C  m n  t l  20 n  y trướ      d  n r   oạt đ n  tôn   áo   ôn   ó tron  d n  

mụ  đã t ôn  báo  ằn  n m, n ườ  đạ  d  n  ủ  tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   

t u  , tổ   ứ  đượ    p   ứn  n  n đ n   ý  oạt đ n  tôn   áo  ó đị  b n  oạt đ n  tôn 

giáo ở n  ều xã t u   m t  uy n  ó trá   n   m  ử  v n b n t ôn  báo bổ sun  đ n P  n  

N   vụ  

  3.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Kho n 3,   ều 43 Lu t Tín n ưỡn , tôn   áo (Lu t số 02/2016/Q 14 n  y 

18/11/2016). 

- N  ị địn  số 162/2017/N -CP n  y 30/12/2017  ủ  C ín  p ủ quy địn      t  t 

m t số đ ều v  b  n p áp t     n   Lu t Tín n ưỡn , tôn   áo  

3.10. Lưu hồ sơ (ISO): 

Thành phần hồ sơ lưu 
Bộ phận 

lưu trữ 

Thời gian 

lưu 

- N ư mụ  3.2; 

- K t qu       quy t TT C  oặ  V n b n tr  lờ   ủ  đơn vị 

đố  vớ   ồ sơ   ôn  đáp ứn  yêu  ầu, đ ều    n; 

-  ồ sơ t ẩm địn  (n u  ó); 

- V n b n trìn   ơ qu n   p trên (n u  ó). 

P  n  

chuyên 

môn 
Từ 01 n m, 

s u đó   uyển 

hồ sơ đ n kho 

lưu trữ củ  

 uy n 

Cá  b ểu mẫu t eo  K o n 1,   ều 9, T ôn  tư số 

01/2018/TT-VPCP n  y 23 t án  11 n m 2018  ủ     

trưởn , C ủ n   m V n p  n  C ín  p ủ quy địn      t  t 

m t số đ ều v  b  n p áp t     n  N  ị địn  số 

61/2018/N -CP n  y 23 t án  4 n m 2018  ủ  C ín  p ủ 

về t       n  ơ     m t  ử , m t  ử  l ên t ôn  tron       

quy t t ủ tụ    n    ín .  

B  ph n 

ti p nh n 

và tr  k t 

qu  



 
 

Mẫu B30 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

...
(1)

…, ngày……tháng……năm…… 

TH NG B O 

Danh mục hoạt động tôn giáo h ng năm  

hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung 
___________ 

 

Kín   ử : ……… 
(2)
………  

 

Tên tổ   ứ  (  ữ  n  o ):…… …………………
 (3)
……………………     

Trụ sở:………  ………………………………………………………… ............  

Thông báo danh mục hoạt động ...
(4)
... với các nội dung sau: 

TT Tên các hoạt 

động tôn giáo 

Thời gian 

tổ chức 

Địa điểm di n ra hoạt 

động tôn giáo 

Ghi chú 

1     

2     

...     

N     

 

 

 TM. TỔ CHỨC 
(3) 

(Chữ ký, dấu) 
 

 

 

 

(1)
  ị  d n  nơ   ó trụ sở  ủ  tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u    oặ  tổ   ứ  đượ    p 

  ứn  n  n đ n   ý  oạt đ n  tôn   áo  
(2)
 Cơ qu n qu n lý n   nướ  về tín n ưỡn , tôn   áo ở trun  ươn  đố  vớ v    t ôn  báo d n  mụ  

 oạt đ n  tôn   áo ( oặ   oạt đ n  tôn   áo bổ sun )  ủ  tổ   ứ   ó đị  b n  oạt đ n  tôn   áo ở n  ều 

tỉn ;  ơ qu n   uyên môn về tín n ưỡn , tôn   áo   p tỉn  đố  vớ  v    t ôn  báo d n  mụ   oạt đ n  tôn 

  áo ( oặ   oạt đ n  tôn   áo bổ sun )  ủ tổ   ứ   ó đị  b n  oạt đ n  tôn   áo ở n  ều  uy n t u   m t 

tỉn ; Ủy b n n ân dân   p  uy n đố  vớ  v    t ôn  báo d n  mụ   oạt đ n  tôn   áo ( oặ   oạt đ n  tôn 

  áo bổ sun )  ủ  tổ   ứ   ó đị  b n  oạt đ n  tôn   áo ở n  ều xã t u   m t  uy n; Ủy b n n ân dân   p 

xã đố  vớ v    t ôn  báo d n  mụ   oạt đ n  tôn   áo ( oặ   oạt đ n  tôn   áo bổ sun )  ủ  tổ   ứ   ó 

đị  b n  oạt đ n  tôn   áo ở m t xã   
(3) 
Tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u    oặ  tổ   ứ  đượ    p   ứn  n  n đ n   ý  oạt 

đ n  tôn   áo   
(4)

  oạt đ n  tôn   áo  ằn  n m  oặ   oạt đ n  tôn   áo bổ sun   

 



 
 

4. Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện - 1.001220 

4.1. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính  

TT 

Trình tự  

thực 

hiện 

Cách thức thực hiện 
Thời gian giải 

quyết 

Ghi 

chú 

Bước 

1 

Nộp hồ 

sơ thủ 

tục hành 

chính 

- N p tr   t  p qu     p  n t  p 

n  n v  tr    t qu   t u   V n 

p  n    N  v  U N    p 

 uy n  

-  oặ  n p qu  dị   vụ bưu   ín  

công ích. 

-  oặ  n p tr   tuy n tạ  webs te 

Cổn   ị   vụ  ôn   ủ  tỉn   ồn  

Tháp 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn. 

- Sán : Từ 7   ờ 

đ n 11   ờ 30  

- C  ều: Từ 13 

  ờ 30 đ n 17 

  ờ  

 

Bước 

2 

Tiếp 

nhận và 

chuyển 

hồ sơ thủ 

tục hành 

chính 

1   ố  vớ   ồ sơ đượ  n p tr   t  p 

tạ     p  n t  p n  n v  tr    t qu  

( ọ  tắt    p  n m t  ử )  oặ  

t ôn  qu  dị   vụ bưu   ín   ôn  

í    án b ,  ôn    ứ , v ên   ứ  

t  p n  n  ồ sơ tạ     p  n t  p 

n  n v  tr    t qu  xem xét,   ểm 

tr  tín    ín  xá , đầy đủ  ủ   ồ 

sơ; quét (s  n) v  lưu trữ  ồ sơ 

đ  n tử,   p n  t v o  ơ sở dữ l  u 

 ủ  p ần mềm m t  ử  đ  n tử  ủ  

tỉn   

  ) Trườn   ợp  ồ sơ   ư  đầy đủ, 

  ín  xá  t eo quy địn   ướn  dẫn 

cho tổ   ứ ,  á n ân bổ sun   o n 

t   n  ồ sơ t eo quy địn  v  nêu rõ 

lý do t eo mẫu P   u yêu  ầu bổ 

sun ,  o n t   n  ồ sơ (mẫu số 02 

 ủ  T ôn  tư 01/2018/TT-VPCP 

ngày 23/11/2018); 

b) Trườn   ợp từ   ố  n  n  ồ sơ 

p    nêu rõ lý do t eo mẫu P   u 

từ   ố  t  p n  n      quy t  ồ sơ 

(mẫu số 03  ủ  T ôn  tư 

01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018 ); 

 ) Trườn   ợp  ồ sơ đầy đủ,   ín  

xá  t eo quy địn  t ì  ôn    ứ , 

v ên   ứ     p  n m t  ử  t  p 

n  n v    p n  t  ồ sơ v o p ần 

mềm m t  ử  đ  n tử v  l p G  y 

S u     t  p n  n 

 ôn    ứ /v ên 

  ứ     p  n 

m t  ử    uyển 

n  y  ồ sơ tron  

n  y l m v    

 oặ    uyển v o 

đầu   ờ n  y l m 

v    t  p t eo đố  

vớ  trườn   ợp 

n  n s u 15   ờ 

hàng ngày 

 



 
 

TT 

Trình tự  

thực 

hiện 

Cách thức thực hiện 
Thời gian giải 

quyết 

Ghi 

chú 

t  p n  n  ồ sơ v   ẹn tr    t qu  

(mẫu số 01  ủ  T ôn  tư 

01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018) và   uyển   o  ơ 

qu n  ó t ẩm quyền để      quy t 

theo quy trình. 

  

 2   ố  vớ   ồ sơ đượ  n p tr   

tuy n t ôn  qu  Cổn   ị   vụ 

 ôn   ủ  tỉn ,  ôn    ứ , v ên   ứ  

t  p n  n  ồ sơ tạ     p  n t  p 

n  n v  tr    t qu  p    xem xét, 

  ểm tr  tín    ín  xá , đầy đủ  ủ  

 ồ sơ  

 ) Trườn   ợp  ồ sơ   ư  đầy đủ, 

  ín  xá   oặ    ôn  t u   t ẩm 

quyền      quy t t eo quy địn , 

 án b ,  ôn    ứ , v ên   ứ  t  p 

n  n p     ó t ôn  báo, nêu rõ n   

dun , lý do v   ướn  dẫn  ụ t ể, 

đầy đủ m t lần để tổ   ứ ,  á n ân 

bổ sun  đầy đủ,   ín  xá   oặ   ử  

đún  đ n  ơ qu n  ó t ẩm quyền  

V    t ôn  báo đượ  t       n 

t ôn  qu    ứ  n n   ử  t ư đ  n 

tử,  ử  t n n ắn tớ  n ườ  dân  ủ  

Cổn   ị   vụ  ôn   ủ  tỉn ; 

b) N u hồ sơ  ủa tổ chức, cá nhân 

đầy đủ, hợp l  thì cán b , công 

chức, viên chức tại B  ph n ti p 

nh n và tr  k t qu  ti p nh n và 

chuyển   o  ơ qu n  ó t ẩm quyền 

để gi i quy t theo quy trình. 

Không quá 01 

ngày kể từ ngày 

phát sinh hồ sơ 

tr c tuy n 

 

Bước 

3 

Giải 

quyết 

thủ tục 

hành 

chính 

Sau khi ti p nh n hồ sơ từ B  ph n 

m t cửa, công chức, viên chức 

xem xét, thẩm định hồ sơ, trìn  p ê 

duy n k t qu  gi i quy t thủ tục 

hành chính. 

Ngay sau khi 

nhận được văn 

bản thông báo 

hợp lệ 

 



 
 

TT 

Trình tự  

thực 

hiện 

Cách thức thực hiện 
Thời gian giải 

quyết 

Ghi 

chú 

Bước 

4 

Trả hồ 

sơ, kết 

quả giải 

quyết 

thủ tục 

hành 

chính 

Công chức tại B  ph n m t cửa tr  

k t qu  nh p vào sổ theo dõi hồ sơ 

và phần mềm m t cử  đ  n tử, th c 

hi n n ư s u: 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân 

bi t trước qua tin nhắn, t ư đ  n tử, 

đ  n thoại hoặc qua mạng xã h i 

được c p có thẩm quyền cho phép 

đối với hồ sơ    i quy t thủ tục 

  n    ín  trước thời hạn quy định; 

- Tổ chức, cá nhân nh n k t qu  

gi i quy t thủ tục hành chính theo 

thờ     n, đị  đ ểm ghi trên Gi y 

ti p nh n hồ sơ v   ẹn tr  k t qu  

(xu t trình gi y hẹn tr  k t qu ). 

Công chức tr  k t qu  kiểm tra 

phi u hẹn và thu phí, l  phí (nếu 

có); yêu cầu n ườ  đ n nh n k t 

qu  ký nh n vào sổ và trao k t qu . 

Trường hợp tổ chứ ,  á n ân đã 

đ n   ý n  n k t qu  qua dịch vụ 

 ưu   ín  t ì v  c tr  k t qu , thu 

phí, l  phí (nếu có) v   ước phí 

được th c hi n qua dịch vụ  ưu 

  ín ; trường hợp n p hồ sơ qu  

dịch vụ công tr c tuy n, khi nh n 

k t qu  tr c ti p tại B  ph n m t 

cửa ph i mang theo hồ sơ  ố  để 

đối chi u và n p lại cho cán b  ti p 

nh n hồ sơ, trường hợp nh n k t 

qu  tr c tuy n thì thông qua Cổng 

dịch vụ công tr c tuy n (n u có); 

- Thời gian tr  k t qu : Sáng: từ 07 

giờ đ n 11 giờ 30; Chiều: từ 13 giờ 

30 đ n 17 giờ của các ngày làm 

vi c. 

  

4.2. Thành phần, số lượng hồ sơ 

 ) T  n  p ần  ồ sơ: 

V n b n t ôn  báo (t eo mẫu  30) v   á  t   l  u  èm t eo (n u  ó)  

b) Số lượn   ồ sơ: 01 b  (b n chính). 

4.3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn giáo 

tr   t u    ó đị  b n  oạt đ n  tôn   áo ở m t  uy n tổ   ứ      n  ị t ườn  n ên  

4.4. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân c p huy n. 



 
 

4.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: V n b n xá  n  n  ủ  Ủy b n n ân 

dân   p  uy n về v    t  p n  n t ôn  báo  

V n b n t ôn  báo đượ  lưu tạ  Ủy b n n ân dân   p  uy n để t       n  ôn  tá  

qu n lý n   nướ  về tín n ưỡn , tôn   áo  

4.6. Phí, lệ phí: Không. 

4.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

T ôn  báo tổ   ứ      n  ị t ườn  n ên (Mẫu  31, P ụ lụ  N  ị địn  số 

162/2017/N -CP n  y 30 t án  12 n m 2017). 

4.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

C  m n  t l  20 n  y trướ  n  y tổ   ứ      n  ị, tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn 

  áo tr   t u    ó đị  b n  oạt đ n  tôn   áo ở m t  uy n  ó trá   n   m  ử  v n b n 

t ôn  báo về v    tổ   ứ      n  ị t ườn  n ên đ n P  n  N   vụ  

 4.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Kho n 1,   ều 44 Lu t Tín n ưỡn , tôn   áo (Lu t số 02/2016/Q 14 n  y 

18/11/2016). 

- N  ị địn  số 162/2017/N -CP n  y 30/12/2017  ủ  C ín  p ủ quy địn      t  t 

m t số đ ều v  b  n p áp t     n   Lu t Tín n ưỡn , tôn   áo  

4.10. Lưu hồ sơ (ISO): 

Thành phần hồ sơ lưu 
Bộ phận lưu 

trữ 
Thời gian lưu 

- N ư mụ  4.2; 

- K t qu       quy t TT C  oặ  V n b n tr  lờ   ủ  đơn 

vị đố  vớ   ồ sơ   ôn  đáp ứn  yêu  ầu, đ ều    n; 

-  ồ sơ t ẩm địn  (n u  ó); 

- V n b n trìn   ơ qu n   p trên (n u  ó). 

P  n  

chuyên môn 

Từ 01 n m, 

s u đó   uyển 

hồ sơ đ n kho 

lưu trữ củ  

 uy n 

Cá  b ểu mẫu t eo  K o n 1,   ều 9, T ôn  tư số 

01/2018/TT-VPCP n  y 23 t án  11 n m 2018  ủ     

trưởn , C ủ n   m V n p  n  C ín  p ủ quy địn      

t  t m t số đ ều v  b  n p áp t     n  N  ị địn  số 

61/2018/N -CP n  y 23 t án  4 n m 2018  ủ  C ín  

p ủ về t       n  ơ     m t  ử , m t  ử  l ên t ôn  

tron       quy t t ủ tụ    n    ín .  

B  ph n ti p 

nh n 

và tr  k t qu  



 
 

Mẫu B31 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

...
(1)

…, ngày……tháng……năm…… 

 

 

TH NG B O 

Tổ chức hội nghị thường niên 
 

__________ 

 

Kín   ử : ……… 
(2)
………  

 

Tên tổ   ứ  (  ữ  n  o ): …………………             
(3)

............................... 

Trụ sở: …………………………………………………………………… 

Thông báo về việc tổ chức hội nghị thường niên với các nội dung sau: 
N   dun : ………………………………………………                             

T ờ     n: ………………………………………………                            

 ị  đ ểm: ………………………………………………                             

V n b n  èm t eo  ồm:       n t  n  p ần, số lượn  n ườ  t  m d ;   ươn  trìn  

tổ   ứ      n  ị t ườn  n ên  

 

 

 

TM. TỔ CHỨC 
(3)

 

(Ký, ghi rõ họ tên, dấu) 

 

 

 

 

(1)
  ị  d n  nơ   ó trụ sở  ủ  tổ   ứ  tôn   áo  oặ  tổ   ứ  tôn   áo tr   t u    

(2) Cơ qu n qu n lý n   nướ  về tín n ưỡn , tôn   áo ở trun  ươn  đố  vớ  v    tổ   ứ      n  ị t ườn  

n ên  ủ  tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u  , tổ   ứ  đượ    p   ứn  n  n đ n   ý  oạt đ n  tôn 

  áo  ó đị  b n  oạt đ n  ở n  ều tỉn ;  ơ qu n   uyên môn về tín n ưỡn , tôn   áo   p tỉn  đố  vớ  v    

tổ   ứ      n  ị t ườn  n ên  ủ  tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u  , tổ   ứ  đượ    p   ứn  

n  n đ n   ý  oạt đ n  tôn   áo  ó đị  b n  oạt đ n  ở n  ều  uy n t u   m t tỉn ; Ủy b n n ân dân   p 

 uy n đố  vớ  v    tổ   ứ      n  ị t ườn  n ên  ủ  tổ   ứ  tôn   áo tr   t u    ó đị  b n  oạt đ n  ở 

m t  uy n  
 (3)
 Tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u    oặ  tổ   ứ  đượ    p   ứn  n  n đ n   ý  oạt đ n  

tôn giáo. 



 
 

5. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 

chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một 

huyện - 1.001212 

5.1. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính  

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian giải 

quyết 

Ghi 

chú 

Bước 1 

Nộp hồ sơ 

thủ tục 

hành chính 

- N p tr c ti p qua B  ph n ti p 

nh n và tr  k t qu   t u   V n 

p  n    N  v  U N    p 

 uy n  

- Hoặc thông qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- N p tr c tuy n tại website cổng 

Dịch vụ công của tỉn   ồng Tháp: 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn. 

- Sán : từ 07   ờ 

đ n 11   ờ 30 

phút;  

- C  ều: từ 13   ờ 

30 đ n 17   ờ  ủ  

 á  n  y l m v     

 

Bước 2 

Tiếp nhận 

và chuyển 

hồ sơ thủ 

tục hành 

chính 

1   ố  vớ   ồ sơ đượ  n p tr   t  p 

qua    p  n t  p n  n v  tr    t 

qu   oặ  t ôn  qu  dị   vụ bưu 

chính  ôn  í    án b ,  ôn    ứ , 

v ên   ứ  t  p n  n  ồ sơ tạ     

p  n t  p n  n v  tr    t qu  xem 

xét,   ểm tr  tín    ín  xá , đầy đủ 

 ủ   ồ sơ; quét (s  n) v  lưu trữ  ồ 

sơ đ  n tử,   p n  t v o  ơ sở dữ 

l  u  ủ  p ần mềm m t  ử  đ  n tử 

 ủ  tỉn   

 ) Trườn   ợp  ồ sơ   ư  đầy đủ, 

  ư    ín  xá  t eo quy địn ,  án 

b ,  ôn    ứ , v ên   ứ  t  p n  n 

 ồ sơ p     ướn  dẫn đạ  d  n tổ 

  ứ ,  á n ân bổ sun ,  o n t   n 

 ồ sơ t eo quy địn  v  nêu rõ lý do 

t eo mẫu P   u yêu  ầu bổ sun , 

 o n t   n  ồ sơ;  

b) Trườn   ợp từ   ố  n  n  ồ sơ, 

 án b ,  ôn    ứ , v ên   ứ  t  p 

n  n  ồ sơ p    nêu rõ lý do t eo 

mẫu P   u từ   ố       quy t  ồ sơ 

t ủ tụ    n    ín ; 

c) Trườn   ợp  ồ sơ đầy đủ,   ín  

xá  t eo quy địn ,  án b ,  ôn  

  ứ , v ên   ứ  t  p n  n  ồ sơ v  

l p G  y t  p n  n  ồ sơ v   ẹn 

n  y tr    t qu ; đồn  t ờ ,   uyển 

  o  ơ qu n  ó t ẩm quyền để      

quy t t eo quy trìn   

C uyển n  y  ồ 

sơ t  p n  n tr   

t  p tron  n  y 

l m v     oặ  

  uyển v o đầu 

  ờ n  y l m v    

t  p t eo đố  vớ  

trườn   ợp t  p 

n  n s u 15   ờ 

hàng ngày. 

 



 
 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian giải 

quyết 

Ghi 

chú 

Bước 3 

Giải quyết 

thủ tục 

hành chính 

S u     n  n  ồ sơ t ủ tụ    n  

  ín  từ    p  n t  p n  n v  tr  

  t qu   ôn    ứ , v ên   ứ  xử lý 

xem xét, t ẩm địn   ồ sơ, trìn  p ê 

duy t   t qu       quy t t ủ tụ  

hành chính: 

25 ngày làm việc,  

tron  đó: 
 

1.Tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận 

TN&TKQ) 
0,5 n  y l m v    

 

2. Giải quyết hồ sơ (cơ quan/bộ 

phận chuyên môn), trong đó: 
24 n  y l m v    

 

a) Trườn   ợp t ủ tụ    n    ín  

  ôn  quy địn  p    t ẩm tr , xá  

m n   ồ sơ, l y ý    n  ủ   ơ qu n, 

tổ   ứ ,  ó l ên qu n,  án b ,  ôn  

  ứ , v ên   ứ  đượ     o xử lý  ồ 

sơ t ẩm địn , trìn    p  ó t ẩm 

quyền quy t địn ;   p n  t t ôn  

t n v o P ần mềm m t  ử  đ  n tử; 

tr    t qu       quy t t ủ tụ    n  

chính. 

b)  Trườn   ợp  ó quy địn  p    

t ẩm tr , xá  m n   ồ sơ  

-  ố  vớ   ồ sơ qu  t ẩm tr , t ẩm 

địn    ư  đủ đ ều    n      quy t, 

 ơ qu n  ó t ẩm quyền      quy t 

t ủ tụ    n    ín  tr  lạ   ồ sơ 

kèm t eo t ôn  báo bằn  v n b n 

v  nêu rõ lý do, n   dun   ần bổ 

sun  t eo mẫu P   u yêu  ầu bổ 

sun ,  o n t   n  ồ sơ để  ử    o 

tổ   ứ ,  á n ân t ôn  qu     

p  n M t  ử    

- T ờ     n t ôn  báo tr  lạ   ồ sơ 

  ôn  quá 03 n  y l m v     ể từ 

n  y t  p n  n  ồ sơ, trừ trườn  

 ợp p áp lu t   uyên n  n   ó 

quy địn   ụ t ể về t ờ     n  T ờ  

 ạn      quy t đượ  tín  lạ  từ đầu 

s u     n  n đủ  ồ sơ  

 

 

Lãn  đạo p  n     o   o   uyên 

v ên t       n v  t ẩm địn    t qu  

t  m mưu, đề xu t  ủ    uyên viên; 

02 n  y l m v    
 

Chuyên viên; 20 n  y l m v     

Lãn  đạo huy n, thành phố; 1,5 n  y l m v     



 
 

TT 
Trình tự 

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian giải 

quyết 

Ghi 

chú 

Công chứ  V n t ư - Lưu trữ. 0,5 ngày làm vi c  

Bước 4 

Trả kết quả 

giải quyết 

thủ tục 

hành chính 

 

Côn    ứ  t  p n  n v  tr     t qu  

n  p v o sổ t eo dõ   ồ sơ v  p ần 

mềm đ  n tử t       n n ư s u: 

- T ôn  báo   o tổ   ứ ,  á n ân 

b  t trướ  qu  t n n ắn, t ư đ  n tử, 

đ  n t oạ   oặ  qu  mạn  xã     

đượ    p  ó t ẩm quyền   o p ép 

đố  vớ   ồ sơ      quy t t ủ tụ  

  n    ín  trướ  t ờ   ạn quy 

địn   

- Tổ   ứ ,  á n ân n  n   t qu  

     quy t t ủ tụ    n    ín  t eo 

t ờ     n, đị  đ ểm     trên G  y 

t  p n  n  ồ sơ v   ẹn tr    t qu  

(xu t trìn     y  ẹn tr    t qu )  

Côn    ứ  tr    t qu    ểm tr  

p   u  ẹn v  yêu  ầu n ườ  đ n 

n  n   t qu   ý n  n v o sổ v  

tr o   t qu    

- Trườn   ợp n  n   t qu  thông 

qu  dị   vụ bưu   ín  công ích. 

(đ n   ý t eo  ướn  dẫn  ủ   ưu 

đ  n)  

- T ờ     n tr    t qu : Sán : từ 07 

  ờ đ n 11   ờ 30 p út;    ều: từ 

13   ờ 30 đ n 17   ờ  ủ   á  n  y 

l m v     

0,5 n  y l m v    

 

5.2. Thành phần, số lượng hồ sơ 
 ) T  n  p ần  ồ sơ: 

- V n b n đề n  ị (t eo mẫu); 

-  áo  áo tổn    t  oạt đ n   ủ  tổ   ứ ; 

-    t  o    n   ươn   oặ     n   ươn  sử  đổ  (n u  ó)  

b) Số lượn   ồ sơ: 01 b  (b n chính). 

5.3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo 

tr   t u  , tổ   ứ  đượ    p   ứn  n  n đ n   ý  oạt đ n  tôn   áo  ó đị  b n  oạt đ n  

ở m t  uy n tổ   ứ  đạ     . 

5.4. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân c p huy n. 

5.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: V n b n tr  lờ     p t u n  oặ  

  ôn     p t u n về v    tổ   ứ  đạ       

5.6. Phí, lệ phí: Không. 

5.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

 ề n  ị về v    tổ   ứ  đạ      (Mẫu  33, P ụ lụ  N  ị địn  số 162/2017/N -CP 

ngày 30/12/2017). 



 
 

5.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

5.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

-    ểm a, Kho n 3,   ều 45 Lu t Tín n ưỡn , tôn   áo (Lu t số 02/2016/Q 14 

ngày 18/11/2016). 

- N  ị địn  số 162/2017/N -CP n  y 30/12/2017  ủ  C ín  p ủ quy địn      t  t 

m t số đ ều v  b  n p áp t     n   Lu t Tín n ưỡn , tôn   áo  

5.10. Lưu hồ sơ (ISO): 

Thành phần hồ sơ lưu 
Bộ phận lưu 

trữ 
Thời gian lưu 

- N ư mụ  5.2; 

- K t qu       quy t TT C  oặ  V n b n tr  lờ   ủ  

đơn vị đố  vớ   ồ sơ   ôn  đáp ứn  yêu  ầu, đ ều    n; 

-  ồ sơ t ẩm địn  (n u  ó); 

- V n b n trìn   ơ qu n   p trên (n u  ó). 

P  n  

chuyên môn 

Từ 01 n m, 

s u đó   uyển 

hồ sơ đ n kho 

lưu trữ củ  

 uy n 

Cá  b ểu mẫu t eo  K o n 1,   ều 9, T ôn  tư số 

01/2018/TT-VPCP n  y 23 t án  11 n m 2018  ủ     

trưởn , C ủ n   m V n p  n  C ín  p ủ quy địn      

t  t m t số đ ều v  b  n p áp t     n  N  ị địn  số 

61/2018/N -CP n  y 23 t án  4 n m 2018  ủ  C ín  

p ủ về t       n  ơ     m t  ử , m t  ử  l ên t ôn  

tron       quy t t ủ tụ    n    ín .  

B  ph n ti p 

nh n 

và tr  k t qu  



 
 

Mẫu B33 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________ 

...
(1)

…, ngày……tháng……năm…… 

 

ĐỀ NGH  

Về việc tổ chức đại hội 
__________ 

Kín   ử : ……… 
(2)
………  

 

Tên tổ   ứ  (  ữ  n  o ): ……………… ………
(3)
………………           ............ 

Trụ sở: …………………………………………………………………….............. 

Đề nghị về việc tổ chức đại hội với các nội dung sau: 

Lý do tổ   ứ : ………………………………………………                     .......... 

N   dun : ………………………………………………                            ......... 

T ờ     n: ………………………………………………                           ......... 

 ị  đ ểm: ………………………………………………             ....................... 

V n b n  èm t eo  ồm: C ươn  trìn  tổ   ứ  đạ     ; d     n t  n  p ần, số lượn  

n ườ  t  m d ; báo  áo tổn    t  oạt đ n   ủ  tổ   ứ ; d  t  o    n   ươn   oặ     n 

  ươn  sử  đổ  (n u  ó)  

 

 

 

 

TM. TỔ CHỨC 
(3) 

(Ký, ghi rõ họ tên, dấu)
 

 

 

 

(1)
  ị  d n  nơ   ó trụ sở  ủ  tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u    oặ  tổ   ứ  đượ    p 

  ứn  n  n đ n   ý  oạt đ n  tôn   áo  
(2) 
Cơ qu n qu n lý n   nướ  về tín n ưỡn , tôn   áo ở trun  ươn  đố  vớ  v    tổ   ứ  đạ       ủ  tổ 

  ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u  , tổ   ứ  đượ    p   ứn  n  n đ n   ý  oạt đ n  tôn   áo ó đị  

b n  oạt đ n  ở n  ều tỉn ;  ơ qu n   uyên môn về tín n ưỡn , tôn   áo   p tỉn  đố  vớ  v    tổ   ứ  đạ  

     ủ  tổ   ứ tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u  , tổ   ứ  đượ    p   ứn  n  n đ n   ý  oạt đ n  tôn 

  áo  ó đị  b n  oạt đ n  ở n  ều  uy n t u   m t tỉn ; Ủy b n n ân dân   p  uy n đố  vớ  v    tổ   ứ  

đạ       ủ  tổ   ứ  tôn   áo tr   t u    ó đị  b n  oạt đ n  ở m t  uy n  
 (3)
 Tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u    oặ  tổ   ứ  đượ    p   ứn  n  n đ n   ý  oạt 

đ n  tôn   áo  



 
 

6. Đề nghị tổ chức cuộc l  ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký 

có quy mô tổ chức ở một huyện - 1.001204 

6.1. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính  

TT 
Trình tự  

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

Ghi 

chú 

Bước 1 

Nộp hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

- N p tr c ti p qua B  ph n ti p 

nh n và tr  k t qu   t u   V n 

p  n    N  v  U N    p 

 uy n  

- Hoặc thông qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- N p tr c tuy n tại website cổng 

Dịch vụ công của tỉn   ồng Tháp: 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn. 

- Sán : từ 07 

  ờ đ n 11 

  ờ 30 p út;  

- C  ều: từ 13 

  ờ 30 đ n 17 

  ờ  ủ   á  

ngày làm 

v     

 

Bước 2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

1   ố  vớ   ồ sơ đượ  n p tr   t  p 

qua    p  n t  p n  n v  tr    t 

qu   oặ  t ôn  qu  dị   vụ bưu 

chính  ôn  í    án b ,  ôn    ứ , 

v ên   ứ  t  p n  n  ồ sơ tạ     

p  n t  p n  n v  tr    t qu  xem 

xét,   ểm tr  tín    ín  xá , đầy đủ 

 ủ   ồ sơ; quét (s  n) v  lưu trữ  ồ 

sơ đ  n tử,   p n  t v o  ơ sở dữ 

l  u  ủ  p ần mềm m t  ử  đ  n tử 

 ủ  tỉn   

 ) Trườn   ợp  ồ sơ   ư  đầy đủ, 

  ư    ín  xá  t eo quy địn ,  án 

b ,  ôn    ứ , v ên   ứ  t  p n  n 

 ồ sơ p     ướn  dẫn đạ  d  n tổ 

  ứ ,  á n ân bổ sun ,  o n t   n 

 ồ sơ t eo quy địn  v  nêu rõ lý do 

t eo mẫu P   u yêu  ầu bổ sun , 

 o n t   n  ồ sơ;  

b) Trườn   ợp từ   ố  n  n  ồ sơ, 

 án b ,  ôn    ứ , v ên   ứ  t  p 

n  n  ồ sơ p    nêu rõ lý do t eo 

mẫu P   u từ   ố       quy t  ồ sơ 

t ủ tụ    n    ín ; 

 ) Trườn   ợp  ồ sơ đầy đủ,   ín  

xá  t eo quy địn ,  án b ,  ôn  

  ứ , v ên   ứ  t  p n  n  ồ sơ v  

l p G  y t  p n  n  ồ sơ v   ẹn 

n  y tr    t qu ; đồn  t ờ ,   uyển 

  o  ơ qu n  ó t ẩm quyền để      

quy t t eo quy trìn   

C uyển n  y 

 ồ sơ t  p 

n  n tr   t  p 

trong ngày 

l m v     oặ  

  uyển v o 

đầu   ờ n  y 

l m v    t  p 

t eo đố  vớ  

trườn   ợp 

t  p n  n sau 

15   ờ   n  

ngày. 

 

Bước 3 
Giải quyết 

thủ tục hành 

S u     n  n  ồ sơ t ủ tụ    n  

  ín  từ    p  n t  p n  n v  tr  
25 ngày làm 

việc,  
 



 
 

TT 
Trình tự  

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

Ghi 

chú 

chính   t qu   ôn    ứ , v ên   ứ  xử lý 

xem xét, t ẩm địn   ồ sơ, trìn  p ê 

duy t   t qu       quy t t ủ tụ  

hành chính: 

tron  đó: 

1.Tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận 

TN&TKQ) 

0,5 ngày làm 

v    

 

2. Giải quyết hồ sơ (cơ quan/bộ 

phận chuyên môn), trong đó: 

24 ngày làm 

v    

 

a) Trườn   ợp t ủ tụ    n    ín  

  ôn  quy địn  p    t ẩm tr , xá  

m n   ồ sơ, l y ý    n  ủ   ơ quan, 

tổ   ứ ,  ó l ên qu n,  án b ,  ôn  

  ứ , v ên   ứ  đượ     o xử lý  ồ 

sơ t ẩm địn , trìn    p  ó t ẩm 

quyền quy t địn ;   p n  t t ôn  

t n v o P ần mềm m t  ử  đ  n tử; 

tr    t qu       quy t t ủ tụ    n  

chính. 

b) Trườn   ợp  ó quy địn  p    

t ẩm tr , xá  m n   ồ sơ  

-  ố  vớ   ồ sơ qu  t ẩm tr , t ẩm 

địn    ư  đủ đ ều    n      quy t, 

 ơ qu n  ó t ẩm quyền      quy t 

t ủ tụ    n    ín  tr  lạ   ồ sơ 

 èm t eo t ôn  báo bằn  v n b n 

v  nêu rõ lý do, n   dun   ần bổ 

sun  t eo mẫu P   u yêu  ầu bổ 

sung,  o n t   n  ồ sơ để  ử    o 

tổ   ứ ,  á n ân t ôn  qu     

p  n M t  ử   

-  T ờ     n t ôn  báo tr  lạ   ồ sơ 

  ôn  quá 03 n  y l m v     ể từ 

n  y t  p n  n  ồ sơ, trừ trườn  

 ợp p áp lu t   uyên n  n   ó 

quy địn   ụ t ể về t ờ     n  T ờ  

 ạn      quy t đượ  tín  lạ  từ đầu 

s u     n  n đủ  ồ sơ  

 

 

Lãn  đạo p  n     o   o   uyên 

v ên t       n v  t ẩm địn    t qu  

t  m mưu, đề xu t  ủ    uyên v ên; 

02 n  y l m 

v    

 

Chuyên viên; 20 n  y l m 

v    
 

Lãn  đạo huy n, thành phố 1,5 n  y l m 

v    
 

Công chứ  V n t ư -Lưu trữ. 0,5 ngày làm  



 
 

TT 
Trình tự  

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian 

giải quyết 

Ghi 

chú 

vi c 

Bước 4 

Trả kết quả 

giải quyết 

thủ tục hành 

chính 

 

Côn    ứ  t  p n  n v  tr     t qu  

n  p v o sổ t eo dõ   ồ sơ v  p ần 

mềm đ  n tử t       n n ư s u: 

- T ôn  báo   o tổ   ứ ,  á nhân 

b  t trướ  qu  t n n ắn, t ư đ  n tử, 

đ  n t oạ   oặ  qu  mạn  xã     

đượ    p  ó t ẩm quyền   o p ép 

đố  vớ   ồ sơ      quy t t ủ tụ  

  n    ín  trướ  t ờ   ạn quy 

địn   

- Tổ   ứ ,  á n ân n  n   t qu  

     quy t t ủ tụ    n    ín  t eo 

t ờ     n, đị  đ ểm     trên G  y 

t  p n  n  ồ sơ v   ẹn tr    t qu  

(xu t trìn     y  ẹn tr    t qu )  

Côn    ứ  tr    t qu    ểm tr  

p   u  ẹn v  yêu  ầu n ườ  đ n 

n  n   t qu   ý n  n v o sổ v  

tr o   t qu    

- Trườn   ợp n  n   t qu  thông 

qu  dị   vụ bưu   ín  công ích. 

(đ n   ý t eo  ướn  dẫn  ủ   ưu 

đ  n)  

- T ờ     n tr    t qu : Sán : từ 07 

  ờ đ n 11   ờ 30 p út;    ều: từ 

13   ờ 30 đ n 17   ờ  ủ   á  n  y 

l m v     

0,5 n  y l m 

v    

 

6.2. Thành phần, số lượng hồ sơ 

 ) T  n  p ần  ồ sơ: 

- V n b n đề nghị (theo mẫu B34) 

b) Số lượn   ồ sơ: 01 b  (b n chính). 

6.3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo 

tr   t u  , tổ   ứ  đượ    p   ứn  n  n đ n   ý  oạt đ n  tôn   áo tổ   ứ   u   l  n o   

 ơ sở tôn   áo, đị  đ ểm  ợp p áp đã đ n   ý. 

6.4. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân c p huy n. 

6.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: V n b n tr  lờ     p t u n  oặ  

  ôn     p t u n về v    tổ   ứ   u   l  n o    ơ sở tôn   áo, đị  đ ểm  ợp p áp đã đ n  

ký. 

6.6. Phí, lệ phí: Không 

6.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

 ề n  ị tổ   ứ   u   l  n o    ơ sở tôn   áo  oặ  đị  đ ểm  ợp p áp đã đ n   ý 

(Mẫu  34, P ụ lụ  N  ị địn  số 162/2017/N -CP ngày 30/12/2017). 

6.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

6.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  



 
 

-    ểm a, Kho n 3,   ều 46 Lu t Tín n ưỡn , tôn   áo (Lu t số 02/2016/Q 14 

ngày 18/11/2016). 

- N  ị địn  số 162/2017/N -CP n  y 30/12/2017  ủ  C ín  p ủ quy địn      t  t 

m t số đ ều v  b  n p áp t     n   Lu t Tín n ưỡn , tôn   áo  

6.10. Lưu hồ sơ (ISO): 

Thành phần hồ sơ lưu 

Bộ 

phận 

lưu 

trữ 

Thời 

gian 

lưu 

- N ư mụ  6.2; 

- K t qu       quy t TT C  oặ  V n b n tr  lờ   ủ  đơn vị đố  vớ   ồ sơ 

k ôn  đáp ứn  yêu  ầu, đ ều    n; 

-  ồ sơ t ẩm địn  (n u  ó); 

- V n b n trìn   ơ qu n   p trên (n u  ó). 

P  n  

chuyên 

môn 

Từ 01 

n m, 

s u đó 

chuyển 

hồ sơ 

đ n 

kho 

lưu trữ 

củ  

 uy n 

Cá  b ểu mẫu t eo  K o n 1,   ều 9, T ôn  tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 

23 t án  11 n m 2018  ủ     trưởn , C ủ n   m V n p  n  C ín  p ủ quy 

địn      t  t m t số đ ều v  b  n p áp t     n  N  ị địn  số 61/2018/N -CP 

n  y 23 t án  4 n m 2018  ủ  C ín  p ủ về t       n  ơ     m t  ử , m t 

 ử  l ên t ôn  tron       quy t t ủ tụ    n    ín .  

B  

ph n 

ti p 

nh n 

và tr  

k t qu  



 
 

Mẫu B34 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

...
(1)

…, ngày……tháng……năm…… 
 

ĐỀ NGH  

Tổ chức cuộc l ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký 
__________ 

Kín   ử : ……… 
(2)
………  

Tên tổ   ứ  (  ữ  n  o ): ………………………
(3)
………………           ......... 

Trụ sở: ………………………………………………………………        ........ 

Đề nghị về việc tổ chức cuộc l  …
(4)
… với các nội dung sau: 

Tên  u   l : ………………………………………………………………......... 

N ườ    ủ trì: …………………………………………………………… ........ 

N   dun : …………………………………………………………………........ 

T ờ     n t       n: ……………………………………………………........... 

 ị  đ ểm t       n: ………………………………………………………....... 

Quy mô: …………………………………………………………………......... 

V n b n  èm t eo  ồm: C ươn  trìn  tổ   ứ   u   l ; d     n t  n  p ần t  m d  

 u   l   

 

 

 

TM. TỔ CHỨC 
(3) 

(Chữ ký, dấu) 

 
 

 

 

(1)
  ị  d n  nơ  có trụ sở  ủ  tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u    oặ  tổ   ứ  đượ    p 

  ứn  n  n đ n   ý  oạt đ n  tôn   áo  
(2) Cơ qu n   uyên môn về tín n ưỡn , tôn   áo   p tỉn  nơ  d     n tổ   ứ   u   l  đố  vớ   u   l  

 ó quy mô tổ   ứ  ở n  ều  uy n t u   m t tỉn   oặ  ở n  ều tỉn ; Ủy b n n ân dân   p  uy n đố  vớ  

 u   l   ó quy mô tổ   ứ  ở m t  uy n  
(3) 
Tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u    oặ  tổ   ứ  đượ    p   ứn  n  n đ n   ý  oạt 

đ n  tôn   áo   ố  vớ  tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u  , n ườ  t  y mặt tổ   ứ  p     ý tên v  

đón  d u  
(4)

 Cu   l  n o    ơ sở tôn   áo  oặ  đị  đ ểm  ợp p áp đã đ n   ý  



 
 

7. Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp 

pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện - 1.001199 

7.1. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính  

TT 

Trình tự 

thực 

hiện 

Cách thức thực hiện 
Thời gian giải 

quyết 

Ghi 

chú 

Bước 1 

Nộp hồ 

sơ thủ 

tục hành 

chính 

- N p tr c ti p qua B  ph n ti p 

nh n và tr  k t qu   t u   V n 

p  n    N  v  U N    p 

 uy n  

- Hoặc thông qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

- N p tr c tuy n tại website cổng 

Dịch vụ công của tỉn   ồng Tháp: 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn. 

- Sán : từ 07   ờ 

đ n 11   ờ 30 

phút;  

- C  ều: từ 13   ờ 

30 đ n 17   ờ  ủ  

 á  n  y l m v     

 

Bước 2 

Tiếp 

nhận và 

chuyển 

hồ sơ 

thủ tục 

hành 

chính 

1   ố  vớ   ồ sơ đượ  n p tr   t  p 

qua    p  n t  p n  n v  tr    t 

qu   oặ  t ôn  qu  dị   vụ bưu 

chính  ôn  í    án b ,  ôn    ứ , 

v ên   ứ  t  p n  n  ồ sơ tạ     

p  n t  p n  n v  tr    t qu  xem 

xét,   ểm tr  tín    ín  xá , đầy đủ 

 ủ   ồ sơ; quét (s  n) v  lưu trữ  ồ 

sơ đ  n tử,   p n  t v o  ơ sở dữ 

l  u  ủ  p ần mềm m t  ử  đ  n tử 

 ủ  tỉn   

 ) Trườn   ợp  ồ sơ   ư  đầy đủ, 

  ư    ín  xá  t eo quy địn ,  án 

b ,  ôn    ứ , v ên   ứ  t  p n  n 

 ồ sơ p     ướn  dẫn đạ  d  n tổ 

  ứ ,  á n ân bổ sun ,  o n t   n 

 ồ sơ t eo quy địn  v  nêu rõ lý do 

t eo mẫu P   u yêu  ầu bổ sun , 

 o n t   n  ồ sơ;  

b) Trườn   ợp từ   ố  n  n  ồ sơ, 

 án b ,  ôn    ứ , v ên   ứ  t  p 

n  n  ồ sơ p    nêu rõ lý do t eo 

mẫu P   u từ   ố       quy t  ồ sơ 

t ủ tụ    n    ín ; 

 ) Trườn   ợp  ồ sơ đầy đủ,   ín  

xá  t eo quy địn ,  án b ,  ôn  

  ứ , v ên   ứ  t  p n  n  ồ sơ v  

l p G  y t  p n  n  ồ sơ v   ẹn 

n  y tr    t qu ; đồn  t ờ ,   uyển 

  o  ơ qu n  ó t ẩm quyền để      

quy t t eo quy trìn   

C uyển n  y  ồ sơ 

t  p n  n tr   t  p 

trong ngày làm 

v     oặ    uyển 

v o đầu   ờ n  y 

l m v    t  p t eo 

đố  vớ  trườn   ợp 

t  p n  n s u 15 

  ờ   n  n  y  

 

Bước 3 Giải S u     n  n  ồ sơ t ủ tụ    n  25 ngày làm việc,   



 
 

TT 

Trình tự 

thực 

hiện 

Cách thức thực hiện 
Thời gian giải 

quyết 

Ghi 

chú 

quyết 

thủ tục 

hành 

chính 

  ín  từ    p  n t  p n  n v  tr  

  t qu   ôn    ứ , v ên   ứ  xử lý 

xem xét, t ẩm địn   ồ sơ, trìn  p ê 

duy t   t qu       quy t t ủ tụ  

hành chính: 

tron  đó: 

1.Tiếp nhận hồ sơ (Bộ phận 

TN&TKQ) 
0,5 n  y l m v    

 

2. Giải quyết hồ sơ (cơ quan/bộ 

phận chuyên môn), trong đó: 
24 n  y l m v    

 

a) Trườn   ợp t ủ tụ    n    ín  

  ôn  quy địn  p    t ẩm tr , xá  

m n   ồ sơ, l y ý    n  ủ   ơ quan, 

tổ   ứ ,  ó l ên qu n,  án b ,  ôn  

  ứ , v ên   ứ  đượ     o xử lý  ồ 

sơ t ẩm địn , trìn    p  ó t ẩm 

quyền quy t địn ;   p n  t t ôn  

t n v o P ần mềm m t  ử  đ  n tử; 

tr    t qu       quy t t ủ tụ    n  

chính. 

b) Trườn   ợp  ó quy địn  p    

t ẩm tr , xá  m n   ồ sơ  

-  ố  vớ   ồ sơ qu  t ẩm tr , t ẩm 

địn    ư  đủ đ ều    n      quy t, 

 ơ qu n  ó t ẩm quyền      quy t 

t ủ tụ    n    ín  tr  lạ   ồ sơ 

 èm t eo t ôn  báo bằn  v n b n 

v  nêu rõ lý do, n   dun   ần bổ 

sun  t eo mẫu P   u yêu  ầu bổ 

sung,  o n t   n  ồ sơ để  ử    o 

tổ   ứ ,  á n ân t ôn  qu     

p  n M t  ử    

- T ờ     n t ôn  báo tr  lạ   ồ sơ 

  ôn  quá 03 n  y l m v     ể từ 

n  y t  p n  n  ồ sơ, trừ trườn  

 ợp p áp lu t   uyên n  n   ó 

quy địn   ụ t ể về t ờ     n  T ờ  

 ạn      quy t đượ  tín  lạ  từ đầu 

s u     n  n đủ  ồ sơ  

 

 

Lãn  đạo p  n     o   o   uyên 

v ên t       n v  t ẩm địn    t qu  

t  m mưu, đề xu t  ủ    uyên v ên; 

02 n  y l m v    
 

Chuyên viên; 20 n  y l m v     

Lãn  đạo huy n, thành phố; 1,5 n  y l m v     

Công chứ  V n t ư - Lưu trữ. 0,5 ngày làm vi c  



 
 

TT 

Trình tự 

thực 

hiện 

Cách thức thực hiện 
Thời gian giải 

quyết 

Ghi 

chú 

Bước 4 

Trả kết 

quả giải 

quyết 

thủ tục 

hành 

chính 

 

Côn    ứ  t  p n  n v  tr     t qu  

n  p v o sổ t eo dõ   ồ sơ v  p ần 

mềm đ  n tử t       n n ư s u: 

- T ôn  báo   o tổ   ứ ,  á nhân 

b  t trướ  qu  t n n ắn, t ư đ  n tử, 

đ  n t oạ   oặ  qu  mạn  xã     

đượ    p  ó t ẩm quyền   o p ép 

đố  vớ   ồ sơ      quy t t ủ tụ  

  n    ín  trướ  t ờ   ạn quy 

địn   

- Tổ   ứ ,  á n ân n  n   t qu  

     quy t t ủ tụ    n    ín  t eo 

t ờ     n, đị  đ ểm     trên G  y 

t  p n  n  ồ sơ v   ẹn tr    t qu  

(xu t trìn     y  ẹn tr    t qu )  

Côn    ứ  tr    t qu    ểm tr  

p   u  ẹn v  yêu  ầu n ườ  đ n 

n  n   t qu   ý n  n v o sổ v  

tr o   t qu    

- Trườn   ợp n  n   t qu  thông 

qu  dị   vụ bưu   ín  công ích. 

(đ n   ý t eo  ướn  dẫn  ủ   ưu 

đ  n)  

- T ờ     n tr    t qu : Sán : từ 07 

  ờ đ n 11   ờ 30 p út;    ều: từ 

13   ờ 30 đ n 17   ờ  ủ   á  n  y 

l m v     

0,5 n  y l m v    

 

7.2. Thành phần, số lượng hồ sơ 

 ) T  n  p ần  ồ sơ: 

- V n b n đề nghị (theo mẫu B35) 

b) Số lượn   ồ sơ: 01 b  (b n chính). 

7.3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: C ứ  sắ ,   ứ  v   , n   tu   n  

   n  đạo n o   đị  b n p ụ trá  ,  ơ sở tôn   áo, đị  đ ểm  ợp p áp đã đ n   ý  ó quy 

mô tổ   ứ  ở m t  uy n   

7.4. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân c p huy n. 

7.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: V n b n tr  lờ     p t u n  oặ  

  ôn     p t u n về v       n  đạo n o   đị  b n p ụ trá  ,  ơ sở tôn   áo, đị  đ ểm  ợp 

p áp đã đ n   ý  

7.6. Phí, lệ phí: Không. 

7.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

 ề n  ị    n  đạo n o   đị  b n p ụ trá  ,  ơ sở tôn   áo  oặ  đị  đ ểm  ợp p áp 

đã đ n   ý (Mẫu  35, P ụ lụ  N  ị địn  số 162/2017/N -CP n  y 30 t án  12 n m 

2017). 

7.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 



 
 

7.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

-    ểm a, Kho n 3,   ều 46 Lu t Tín n ưỡn , tôn   áo (Lu t số 02/2016/Q 14 

ngày 18/11/2016). 

- N  ị địn  số 162/2017/N -CP n  y 30/12/2017  ủ  C ín  p ủ quy địn      t  t 

m t số đ ều v  b  n p áp t     n   Lu t Tín n ưỡn , tôn   áo  

7.10. Lưu hồ sơ (ISO): 

Thành phần hồ sơ lưu 
Bộ phận 

lưu trữ 

Thời gian 

lưu 

- N ư mụ  7.2; 

- K t qu       quy t TT C  oặ  V n b n tr  lờ   ủ  đơn vị đố  vớ   ồ 

sơ   ôn  đáp ứn  yêu  ầu, đ ều    n; 

-  ồ sơ t ẩm địn  (n u  ó); 

- V n b n trìn   ơ qu n   p trên (n u  ó). 

P  n  

chuyên 

môn 
Từ 01 n m, 

s u đó 

chuyển hồ 

sơ đ n kho 

lưu trữ củ  

 uy n 

Cá  b ểu mẫu t eo  K o n 1,   ều 9, T ôn  tư số 01/2018/TT-VPCP 

n  y 23 t án  11 n m 2018  ủ     trưởn , C ủ n   m V n p  n  

C ín  p ủ quy địn      t  t m t số đ ều v  b  n p áp t     n  N  ị 

địn  số 61/2018/N -CP n  y 23 t án  4 n m 2018  ủ  C ín  p ủ về 

t       n  ơ     m t  ử , m t  ử  l ên t ôn  tron       quy t t ủ tụ  

hành chính.  

B  ph n 

ti p nh n 

và tr  k t 

qu  



 
 

Mẫu B35 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________ 

...
(1)

…, ngày……tháng……năm…… 

ĐỀ NGH  

Giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo  

hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký 
_____________ 

Kín   ử :
(2)
………………………………… 

 

 ọ v  tên n ườ  đề n  ị:                                                                              

C ứ  vụ, p ẩm vị:                                                       ............................... 

 ị  b n p ụ trá  :                                                                                        

T u   tổ   ứ  …
(3)

: ……………             ………………………………............. 

Trụ sở: ……………………………………………………………………........... 

Đăng ký giảng đạo …
(4)
… với các nội dung sau: 

Lý do:                                 ……………………………………………… ......... 

T ờ     n: ……………………………………………………………….............. 

 ị  đ ểm t       n: ………………………………………………………........... 

V n b n  èm t eo  ồm: C ươn  trìn  tổ   ứ ; n   dun ; t  n  p ần t  m d   

 

 

 

 

NGƯỜI ĐỀ NGH                                                        

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

 

 

(1)
  ị  d n  nơ    ứ  sắ ,   ứ  v   , n   tu hành  oạt đ n  tôn   áo  

(2)
 Cơ qu n   uyên môn về tín n ưỡn , tôn   áo   p tỉn  nơ  d     n    n  đạo đố  

vớ  v       n  đạo  ó quy mô tổ   ứ  ở n  ều  uy n t u   m t tỉn   oặ  ở n  ều tỉn ; Ủy 

b n n ân dân   p  uy n đố  vớ  v       n  đạo  ó quy mô tổ   ứ  ở m t  uy n  
 (3) 

Tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u    oặ  tổ   ứ  đượ    p   ứn  n  n 

đ n   ý  oạt đ n  tôn   áo  
(4) 
G  n  đạo n o   đị  b n p ụ trá  ,  ơ sở tôn   áo  oặ  đị  đ ểm  ợp p áp đã đ n   ý  

 



 
 

8. Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn 

một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

- 1.001180 

8.1. Trình tự, cách thức, thời gian giải quyết thủ tục hành chính  

TT 
Trình tự  

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian giải 

quyết 

Ghi 

chú 

Bước 

1 

Nộp hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

- N p tr   t  p qu     p  n t  p 

n  n v  tr    t qu   t u   V n 

p  n    N  v  U N    p 

 uy n  

-  oặ  n p qu  dị   vụ bưu   ín  

công ích. 

-  oặ  n p tr   tuy n tạ  webs te 

Cổn   ị   vụ  ôn   ủ  tỉn   ồn  

Tháp 

http://dichvucong.dongthap.gov.vn. 

- Sán : Từ 7   ờ 

đ n 11   ờ 30  

- C  ều: Từ 13   ờ 

30 đ n 17   ờ  ủ  

 á  n  y l m v    

t eo quy địn   

 

Bước 

2 

Tiếp nhận và 

chuyển hồ sơ 

thủ tục hành 

chính 

1   ố  vớ   ồ sơ đượ  n p tr   t  p 

tạ     p  n t  p n  n v  tr    t qu  

( ọ  tắt    p  n m t  ử )  oặ  

t ôn  qu  dị   vụ bưu   ín   ôn  

í    án b ,  ôn    ứ , v ên   ứ  

t  p n  n  ồ sơ tạ     p  n t  p 

n  n v  tr    t qu  xem xét,   ểm 

tr  tín    ín  xá , đầy đủ  ủ   ồ 

sơ; quét (s  n) v  lưu trữ  ồ sơ đ  n 

tử,   p n  t v o  ơ sở dữ l  u  ủ  

p ần mềm m t  ử  đ  n tử  ủ  tỉn   

  ) Trườn   ợp  ồ sơ   ư  đầy đủ, 

chín  xá  t eo quy địn   ướn  dẫn 

  o tổ   ứ ,  á n ân bổ sun   o n 

t   n  ồ sơ t eo quy địn  v  nêu rõ 

lý do t eo mẫu P   u yêu  ầu bổ 

sun ,  o n t   n  ồ sơ (mẫu số 02 

 ủ  T ôn  tư 01/2018/TT-VPCP 

ngày 23/11/2018); 

b) Trườn   ợp từ   ố  n  n  ồ sơ 

p    nêu rõ lý do t eo mẫu P   u từ 

  ố  t  p n  n      quy t  ồ sơ 

(mẫu số 03  ủ  T ôn  tư 

01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018 ); 

 ) Trườn   ợp  ồ sơ đầy đủ,   ín  

xá  t eo quy địn  t ì  ôn    ứ , 

v ên   ứ     p  n m t  ử  t  p 

n  n v    p n  t  ồ sơ v o p ần 

S u     t  p n  n 

 ôn    ứ /v ên 

  ứ     p  n m t 

 ử    uyển n  y 

 ồ sơ trong ngày 

l m v     oặ  

  uyển v o đầu   ờ 

n  y l m v    t  p 

t eo đố  vớ  trườn  

 ợp n  n s u 15 

  ờ   n  n  y 

 



 
 

TT 
Trình tự  

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian giải 

quyết 

Ghi 

chú 

mềm m t  ử  đ  n tử v  l p G  y 

t  p n  n  ồ sơ v   ẹn tr    t qu  

(mẫu số 01  ủ  T ôn  tư 

01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018) v    uyển   o  ơ qu n 

 ó t ẩm quyền để      quy t t eo 

quy trình. 

  

 2   ố  vớ   ồ sơ đượ  n p tr   

tuy n t ôn  qu  Cổn   ị   vụ 

 ôn   ủ  tỉn ,  ôn    ứ , v ên   ứ  

t  p n  n  ồ sơ tạ     p  n t  p 

n  n v  tr    t qu  p    xem xét, 

  ểm tr  tín    ín  xá , đầy đủ  ủ  

 ồ sơ. 

 ) Trườn   ợp  ồ sơ   ư  đầy đủ, 

  ín  xá   oặ    ôn  t u   t ẩm 

quyền      quy t t eo quy địn ,  án 

b ,  ôn    ứ , v ên   ứ  t  p n  n 

p     ó t ôn  báo, nêu rõ n   dun , 

lý do v   ướn  dẫn  ụ t ể, đầy đủ 

m t lần để tổ   ứ ,  á n ân bổ sun  

đầy đủ,   ín  xá   oặ   ử  đún  

đ n  ơ qu n  ó t ẩm quyền  V    

t ôn  báo đượ  t       n t ôn  qu  

  ứ  n n   ử  t ư đ  n tử,  ử  t n 

n ắn tớ  n ườ  dân  ủ  Cổn   ị   

vụ  ôn   ủ  tỉn ; 

b) N u hồ sơ  ủa tổ chức, cá nhân 

đầy đủ, hợp l  thì cán b , công 

chức, viên chức tại B  ph n ti p 

nh n và tr  k t qu  ti p nh n và 

chuyển   o  ơ qu n  ó t ẩm quyền 

để gi i quy t theo quy trình. 

Không quá 01 ngày 

kể từ ngày phát 

sinh hồ sơ tr c 

tuy n 

 

Bước 

3 

Giải quyết 

thủ tục hành 

chính 

Sau khi ti p nh n hồ sơ từ B  ph n 

m t cửa, công chức, viên chức xem 

xét, thẩm định hồ sơ, trìn  p ê 

duy n k t qu  gi i quy t thủ tục 

hành chính. 

Ngay sau khi 

nhận được văn 

bản thông báo 

hợp lệ 

 



 
 

TT 
Trình tự  

thực hiện 
Cách thức thực hiện 

Thời gian giải 

quyết 

Ghi 

chú 

Bước 

4 

Trả hồ sơ, 

kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính 

Công chức tại B  ph n m t cửa tr  

k t qu  nh p vào sổ theo dõi hồ sơ 

và phần mềm m t cử  đ  n tử, th c 

hi n n ư s u: 

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân 

bi t trước qua tin nhắn, t ư đ  n tử, 

đ  n thoại hoặc qua mạng xã h i 

được c p có thẩm quyền cho phép 

đối với hồ sơ    i quy t thủ tục 

  n    ín  trước thời hạn quy định; 

- Tổ chức, cá nhân nh n k t qu  

gi i quy t thủ tục hành chính theo 

thờ     n, đị  đ ểm ghi trên Gi y 

ti p nh n hồ sơ v   ẹn tr  k t qu  

(xu t trình gi y hẹn tr  k t qu ). 

Công chức tr  k t qu  kiểm tra 

phi u hẹn và thu phí, l  phí (nếu 

có); yêu cầu n ườ  đ n nh n k t 

qu  ký nh n vào sổ và trao k t qu . 

Trường hợp tổ chứ ,  á n ân đã 

đ n   ý n  n k t qu  qua dịch vụ 

 ưu   ín  t ì v  c tr  k t qu , thu 

phí, l  phí (nếu có) v   ước phí 

được th c hi n qua dịch vụ  ưu 

  ín ; trường hợp n p hồ sơ qu  

dịch vụ công tr c tuy n, khi nh n 

k t qu  tr c ti p tại B  ph n m t 

cửa ph i mang theo hồ sơ  ố  để 

đối chi u và n p lại cho cán b  ti p 

nh n hồ sơ, trường hợp nh n k t 

qu  tr c tuy n thì thông qua Cổng 

dịch vụ công tr c tuy n (n u có); 

- Thời gian tr  k t qu : Sáng: từ 07 

giờ đ n 11 giờ 30; Chiều: từ 13 giờ 

30 đ n 17 giờ của các ngày làm 

vi c. 

  

8.2. Thành phần, số lượng hồ sơ 

 ) T  n  p ần  ồ sơ: 

V n b n t ôn  báo (t eo mẫu  47) v   á  t   l  u  èm t eo (n u  ó)  

b) Số lượn   ồ sơ: 01 b  (b n chính). 

8.3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở tín n ưỡn , tổ   ứ  tôn   áo, 

tổ   ứ  tôn   áo tr   t u   tổ   ứ  quyên  óp n o   đị  b n m t xã n ưn  tron  đị  b n 

m t  uy n, qu n, t ị xã, t  n  p ố t u   tỉn , t  n  p ố t u   t  n  p ố tr   t u   trun  

ươn   



 
 

8.4. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân c p huy n. 

8.5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: V n b n xá  n  n  ủ  Ủy b n n ân 

dân   p  uy n về v    t  p n  n t ôn  báo  

V n b n t ôn  báo đượ  lưu tạ  Ủy b n n ân dân   p  uy n để t       n  ôn  tá  

qu n lý n   nướ  về tín n ưỡn , tôn   áo v    ểm tr  v    t       n  á  n   dun  tron  

v n b n t ôn  báo  ủ   ơ sở tín n ưỡn , tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u    

8.6. Phí, lệ phí: Không. 

8.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

T ôn  báo về v    tổ   ứ  quyên  óp (Mẫu  47, P ụ lụ  N  ị địn  số 

162/2017/N -CP n  y 30 t án  12 n m 2017). 

8.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Trướ      tổ   ứ  quyên  óp 10 n  y,  ơ sở tín n ưỡn , tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  

tôn   áo tr   t u   tổ   ứ  quyên  óp n o   đị  b n m t xã n ưn  tron  đị  b n m t 

 uy n, qu n, t ị xã, t  n  p ố t u   tỉn , t  n  p ố t u   t  n  p ố tr   t u   trung 

ươn   ó trá   n   m t ôn  báo bằn  v n b n đ n P  n  N   vụ nơ  tổ   ứ  quyên  óp  

-  oạt đ n  quyên  óp  ủ   ơ sở tín n ưỡn , tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   

t u   p     ó sổ sá   t u,     b o đ m  ôn      , m n  bạ    T   s n đượ  quyên  óp p    

đượ  qu n lý, sử dụn  đún  mụ  đí   đã t ôn  báo, p ụ  vụ   o  oạt đ n  tín n ưỡn ,  oạt 

đ n  tôn   áo v  từ t   n xã      

- K ôn  đượ  lợ  dụn  d n  n      ơ sở tín n ưỡn , tổ   ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo 

tr   t u   để quyên  óp n ằm trụ  lợ   oặ  trá  mụ  đí   quyên  óp  

8.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Lu t Tín n ưỡn , tôn   áo (Lu t số 02/2016/Q 14 n  y 18/11/2016)  

-   ểm b, Kho n 3,   ều 19 N  162 N  ị địn  số 162/2017/N -CP ngày 

30/12/2017  ủ  C ín  p ủ quy địn      t  t m t số đ ều v  b  n p áp t     n   Lu t Tín 

n ưỡn , tôn   áo  

1.10. Lưu hồ sơ (ISO): 

Thành phần hồ sơ lưu 
Bộ phận lưu 

trữ 
Thời gian lưu 

- N ư mụ  1 2; 

- K t qu       quy t TT C  oặ  V n b n tr  lờ   ủ  đơn 

vị đố  vớ   ồ sơ   ôn  đáp ứn  yêu  ầu, đ ều    n; 

-  ồ sơ t ẩm địn  (n u  ó); 

- V n b n trìn   ơ qu n   p trên (n u  ó). 

P  n  

chuyên môn 

Từ 01 n m, s u 

đó   uyển hồ 

sơ đ n   o lưu 

trữ củ   uy n 

Cá  b ểu mẫu t eo  K o n 1,   ều 9, T ôn  tư số 

01/2018/TT-VPCP n  y 23 t án  11 n m 2018  ủ     

trưởn , C ủ n   m V n p  n  C ín  p ủ quy địn      

t  t m t số đ ều v  b  n p áp t     n  N  ị địn  số 

61/2018/N -CP n  y 23 t án  4 n m 2018  ủ  C ín  

p ủ về t       n  ơ     m t  ử , m t  ử  l ên t ôn  

tron       quy t t ủ tụ    n    ín .  

B  ph n ti p 

nh n 

và tr  k t qu  



 
 

Mẫu B47 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

...
(1)

…, ngày……tháng……năm…… 

THÔNG BÁO  

Về việc tổ chức quyên góp 
_________ 

Kín   ử : ……… 
(2)
………  

Tên (  ữ  n  o ): …………………   …
(3)
………………… ...............................  

 ị    ỉ: ..................................................................................................................  

N ườ  đạ  d  n:......................................................................................................  

 ọ v  tên:……………………………… N m s n : ............................................  

Tên  ọ  tron  tôn   áo (n u  ó): ...........................................................................  

C ứ  vụ, p ẩm vị (n u  ó): ..................................................................................  

Số CMN /Số        u/Số địn  d n   á n ân:  ...................................................  

N  y   p:…………… …Nơ    p: ....................................................................... 

 ............................................................................................................................... ......... 

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với các nội dung sau: 

Mụ  đí   quyên  óp: ............................................................................................  

 ị  b n tổ   ứ  quyên  óp:…  ………… ............................................................  

Cá   t ứ  quyên  óp:…………………… ...........................................................  

T ờ     n t       n quyên  óp:  ……………………………… .........................  

P ươn  t ứ  qu n lý v  sử dụn  t   s n đượ  quyên  óp: ……………… .........  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

  

                  NGƯỜI ĐẠI DIỆN
 (3) 

              (Chữ ký, dấu) 
 

 

 

(1)  
 ị  d n  nơ   ó  ơ sở tín n ưỡn , tổ   ứ  tôn   áo  oặ  tổ   ứ  tôn   áo tr   t u c. 

(2)
 Ủy b n n ân dân   p tỉn  đố  vớ  trườn   ợp tổ   ứ  quyên  óp vượt r  n o   đị  

b n m t  uy n; Ủy b n n ân dân   p  uy n đố  vớ  trườn   ợp tổ   ứ  quyên  óp n o   

đị  b n m t xã n ưn  tron  đị  b n m t  uy n, qu n, t ị xã, t  n  p ố t u   tỉn , t  n  

p ố t u   t  n  p ố tr   t u   trun  ươn ; Ủy b n n ân dân   p xã đố  vớ  trườn   ợp 

tổ   ứ  quyên  óp tron  đị  b n m t xã  
(3) 

Cơ sở tín n ưỡn , tổ   ứ  tôn   áo  oặ  tổ   ứ  tôn   áo tr   t u     ố  vớ  tổ 

  ứ  tôn   áo, tổ   ứ  tôn   áo tr   t u  , n ườ  đạ  d  n p     ý tên v  đón  d u. 

 

  


